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BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

---------((---------

TÀI LIỆU 

Bồi dưỡng chính trị, cập nhật kiến thức
đối với cán bộ quản lý, giáo viên 
ngành Giáo dục năm 2023
Đồng Tháp, ngày 18 tháng 8 năm 2023
CHƯƠNG TRÌNH 

Bồi dưỡng chính trị, cập nhật kiến thức 

đối với cán bộ quản lý, giáo viên ngành Giáo dục năm 2023
(ngày 18 tháng 8 năm 2023)

-----

I. BUỔI SÁNG: Từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút.
1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu (Sở Giáo dục và Đào tạo).
2. Phát biểu khai mạc (lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ).
3. Báo cáo chuyên đề:
- Chuyên đề 1: Những vấn đề trọng tâm về Luật An ninh mạng, Quy tắc ứng xử khi tham gia mạng xã hội và Quy định số 85-QĐ/TW ngày 07/10/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang tin điện tử cá nhân trên Internet, mạng xã hội (lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ).
- Chuyên đề 2: Triển khai Quyết định số: 1412/QĐ-UBND-HC ngày 23/12/2022 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh về ban hành Đề án chuyển đổi số ngành Giáo dục tỉnh Đồng Tháp (lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo).
‎II. BUỔI CHIỀU: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

1. Báo cáo chuyên đề 3: Triển khai Kế hoạch số: 39/KH-UBND ngày 08/02/2023 của Uỷ ban nhân Tỉnh về triển khai thực hiện Chỉ thị số: 08/CT-TTg ngày 01/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác xây dựng văn hóa học đường trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp (lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo).

2. Đáp từ - bế mạc (Sở Giáo dục và Đào tạo).
3. Các đại biểu thảo luận (từ 14 giờ 45 phút đến 17 giờ).
CHUYÊN ĐỀ 1
 NHỮNG VẤN ĐỀ TRỌNG TÂM VỀ LUẬT AN NINH MẠNG, 
QUY TẮC ỨNG XỬ KHI THAM GIA MẠNG XÃ HỘI VÀ 
QUY ĐỊNH SỐ 85-QĐ/TW NGÀY 07/10/2022 CỦA BAN BÍ THƯ 
TRUNG ƯƠNG ĐẢNG VỀ VIỆC CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN 
THIẾT LẬP VÀ SỬ DỤNG TRANG TIN ĐIỆN TỬ CÁ NHÂN 
TRÊN INTERNET, MẠNG XÃ HỘI
-----

I- NHỮNG VẤN ĐỀ TRỌNG TÂM VỀ LUẬT AN NINH MẠNG 
1. Một số khái niệm

1.1. Mạng xã hội

Mạng xã hội có thể hiểu là một trang Website hay một nền tảng trực tuyến với nhiều dạng thức khác nhau và mỗi trang mạng xã hội sẽ có những tính năng nhất định, ở đó mọi người sử dụng Internet ở khắp mọi nơi có thể dễ dàng kết nối với nhau. Các mạng xã hội phổ biến ở Việt Nam: TikTok, Facebook, Youtube, Telegram, Intagram, Zalo, Twitter,...
1.2. An ninh mạng
An ninh mạng là sự bảo đảm hoạt động trên không gian mạng không gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.
Khách thể bảo vệ của an ninh mạng gồm: Độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; chế độ chính trị, chế độ kinh tế, nền văn hoá; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội; bí mật Nhà nước; tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm của con người; quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Đối tượng bảo vệ của an ninh mạng là: Chế độ chính trị và Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; không gian mạng quốc gia và cơ sở hạ tầng không gian mạng quốc gia; hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia; hệ thống thông tin của cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị ở Trung ương và địa phương; tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động trên không gian mạng.

2. Lợi ích và tác hại khi tham gia mạng xã hội

2.1. Lợi ích

Mạng xã hội mang đến rất nhiều lợi ích và giá trị cho con người, giúp kết nối, chia sẻ thông tin trên khắp mọi nơi:

- Giúp người dùng kết nối, hình thành và duy trì các mối quan hệ dù cách xa về mặt địa lý.

- Từ các ứng dụng phổ thông đến các ứng dụng chuyên dùng cho việc đăng ảnh đẹp, video clip giải trí, ca hát, hẹn hò… giúp người dùng có thể kết nối, làm quen với những người cùng quan điểm, sở thích.

- Thông qua mạng xã hội người dùng dễ dàng cập nhật được thông tin, kiến thức, xu thế mới trong đời sống hằng ngày; chia sẻ những cảm xúc của mình trên mạng xã hội.

- Học trực tuyến là một phần trong chiến lược chuyển đổi số ngành giáo dục. Các ứng dụng học online nổi tiếng như microsoft teams, zoom meeting…

- Người dùng sử dụng các tiện ích như nghe nhạc, xem phim, chơi game, xem các chương trình giải trí giúp thư giãn và thoải mái đầu óc.

- Kinh doanh, quảng cáo trên mạng xã hội mang lại nguồn thu nhập đáng kể không thua các hình thức kinh doanh truyền thống. Kinh doanh trên các nền tảng này có đa dạng hình thức như thiết lập fanpage như một cửa hàng online, livestream bán hàng…

2.2. Tác hại

Mạng xã hội cũng mang đến nhiều tác hại về sức khỏe, tinh thần, công việc, các mối quan hệ xã hội nếu không biết sử dụng đúng cách. Một số tác hại như:

- Người dùng bỏ quá nhiều thời gian vào mạng xã hội làm ảnh hưởng đến công việc, học tập, thậm chí là sức khỏe tâm thần như stress, hiện tượng "nghiện mạng xã hội".

- Giảm sự tương tác trực tiếp với các mối quan hệ xung quanh, giảm kỹ năng giao tiếp, thờ ơ, lãnh cảm với cuộc sống và các mối quan hệ thực tại, điều đó làm cho các mối quan hệ trở nên xa cách hơn.

- Đám đông chuyên bới móc đời tư, trù dập người khác, điển hình là những vụ bị lộ ảnh, video clip nhạy cảm của các nạn nhân là học sinh nữ hoặc người nổi tiếng…

- Người phát ngôn ngông cuồng, vu khống, nhục mạ người khác.

- Lừa đảo qua mạng xã hội ngày càng trở nên phổ biến và là vấn đề nhức nhối hiện nay; xuất hiện ngày càng nhiều các thông tin giả tràn lan trên mạng xã hội, gây nhiễu loạn thông tin. 

- Lợi dụng ưu thế lan truyền thông tin nhanh chóng của mạng xã hội, các thế lực thù địch, đối tượng phản động tích cực sử dụng mạng xã hội để tuyên truyền, chống phá Nhà nước ta.

3. Những vấn đề trọng tâm về Luật An ninh mạng

Ngày 12/6/2018, tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XIV đã thông qua Luật An ninh mạng. Luật có 7 chương, 43 điều, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/01/2019. Luật điều chỉnh vấn đề an ninh trên môi trường mạng, đảm bảo các hoạt động diễn ra trên không gian mạng không gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Luật quy định các biện pháp để đảm bảo an ninh mạng. Đồng thời, Luật quy định các hành vi bị cấm liên quan đến an ninh mạng.

Bố cục của Luật An ninh mạng cụ thể như sau:

Chương I. Những quy định chung, gồm 9 điều, (từ Điều 1 đến Điều 9) quy định về phạm vi điều chỉnh; giải thích từ ngữ; chính sách của Nhà nước về an ninh mạng; nguyên tắc bảo vệ an ninh mạng; biện pháp bảo vệ an ninh mạng; bảo vệ không gian mạng quốc gia; hợp tác quốc tế về an ninh mạng; các hành vi bị nghiêm cấm về an ninh mạng; xử lý vi phạm pháp luật về an ninh mạng.

Chương II. Bảo vệ an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia, gồm 6 điều (từ Điều 10 đến Điều 15), quy định về hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia; thẩm định an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia; đánh giá điều kiện an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia; kiểm tra an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia; giám sát an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia; ứng phó, khắc phục sự cố an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia.

Chương III. Phòng ngừa, xử lý hành vi xâm phạm an ninh mạng, gồm 7 điều (từ Điều 16 đến Điều 22), quy định về phòng ngừa, xử lý thông tin trên không gian mạng có nội dung tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; kích động gây bạo loạn, phá rối an ninh, gây rối trật tự công cộng; làm nhục, vu khống; xâm phạm trật tự quản lý kinh tế; phòng, chống gián điệp mạng; bảo vệ thông tin thuộc bí mật Nhà nước, bí mật công tác, bí mật kinh doanh, bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư trên không gian mạng; phòng, chống hành vi sử dụng không gian mạng, công nghệ thông tin, phương tiện điện tử để vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tấn công mạng; phòng, chống khủng bố mạng; phòng ngừa, xử lý tình huống nguy hiểm về an ninh mạng; đấu tranh bảo vệ an ninh mạng.

Chương IV. Hoạt động bảo vệ an ninh mạng, gồm 7 điều (từ Điều 23 đến Điều 29), quy định về triển khai hoạt động bảo vệ an ninh mạng trong cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị ở Trung ương và địa phương; kiểm tra an ninh mạng đối với hệ thống thông tin của cơ quan, tổ chức không thuộc Danh mục hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia; bảo vệ an ninh mạng đối với cơ sở hạ tầng không gian mạng quốc gia; cổng kết nối mạng quốc tế; bảo đảm an ninh thông tin trên không gian mạng; nghiên cứu, phát triển an ninh mạng; nâng cao năng lực tự chủ về an ninh mạng; bảo vệ trẻ em trên không gian mạng.

Chương V. Bảo đảm hoạt động bảo vệ an ninh mạng, gồm 6 điều (từ Điều 30 đến Điều 35), quy định về lực lượng bảo vệ an ninh mạng; bảo đảm nguồn nhân lực bảo vệ an ninh mạng; tuyển chọn, đào tạo, phát triển lực lượng bảo vệ an ninh mạng; giáo dục, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ an ninh mạng; phổ biến kiến thức về an ninh mạng; kinh phí bảo vệ an ninh mạng.

Chương VI. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân, gồm 7 điều (từ Điều 36 đến Điều 42), quy định về trách nhiệm của Bộ Công an; trách nhiệm của Bộ Quốc phòng; trách nhiệm của Bộ Thông tin và Truyền thông; trách nhiệm của Ban Cơ yếu Chính phủ; trách nhiệm của bộ, ngành, uỷ ban nhân dân cấp tỉnh; trách nhiệm của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên không gian mạng; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng không gian mạng.

Chương VII. Điều khoản thi hành, gồm 01 điều (Điều 43), quy định về hiệu lực thi hành.

II- QUY TẮC ỨNG XỬ KHI THAM GIA MẠNG XÃ HỘI
Để tự giúp mình và người thân an toàn trên môi trường mạng, cần tuân thủ một số nguyên tắc sau:

1. Không làm những điều pháp luật cấm

Những hành vi bị nghiêm cấm về an ninh mạng được quy định tại Điều 8 của Luật An ninh mạng:

- Đăng tải, phát tán thông tin trên không gian mạng có các nội dung tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; xuyên tạc lịch sử; kích động gây bạo loạn, phá rối an ninh, gây rối trật tự công cộng.

- Xâm phạm bí mật Nhà nước, bí mật kinh doanh, bí mật cá nhân trên không gian mạng.

- Thông tin sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân, gây thiệt hại cho hoạt động kinh tế - xã hội.

- Tổ chức đánh bạc, đánh bạc qua mạng Internet.

- Hoạt động mại dâm, tệ nạn xã hội; đăng tải thông tin dâm ô, đồi trụy.

- Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

- Giả mạo trang thông tin điện tử của cơ quan, tổ chức, cá nhân; làm giả, lưu hành, trộm cắp, mua bán, thu thập, trao đổi trái phép thông tin cá nhân, thẻ tín dụng, tài khoản ngân hàng của người khác.
- Tuyên truyền, quảng cáo, mua bán hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục cấm theo quy định của pháp luật.
- Hướng dẫn, xúi giục, lôi kéo, kích động người khác phạm tội.

- Tấn công mạng, khủng bố mạng, gián điệp mạng, tội phạm mạng; gây sự cố, tấn công, xâm nhập, chiếm quyền điều khiển, làm sai lệch, gián đoạn, ngưng trệ, tê liệt hoặc phá hoại hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia.

Người vi phạm những hành vi bị nghiêm cấm theo quy định của Luật An ninh mạng thì tùy theo tính chất, mức độ mà bị xử lý kỷ luật, xử lý vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.
2. Tuân thủ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội

Ngày 17/6/2021, Bộ Thông tin và Truyền thông có Quyết định số: 874/QĐ-BTTTT về ban hành bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội. Trong đó, có quy định cụ thể về trách nhiệm của tổ chức, cá nhân; cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan Nhà nước... Theo đó, người dùng mạng xã hội lưu ý:
(1) Tìm hiểu và tuân thủ các điều khoản hướng dẫn sử dụng của nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội trước khi đăng ký, tham gia mạng xã hội.

(2) Nên sử dụng họ, tên thật cá nhân, tên hiệu thật của tổ chức, cơ quan và đăng ký với nhà cung cấp dịch vụ để xác thực tên hiệu, địa chỉ trang mạng, đầu mối liên lạc khi tham gia, sử dụng mạng xã hội.

(3) Thực hiện biện pháp tự quản lý, bảo mật tài khoản mạng xã hội và nhanh chóng thông báo tới các cơ quan chức năng, nhà cung cấp dịch vụ khi tài khoản tổ chức, cá nhân bị mất quyền kiểm soát, bị giả mạo, lợi dụng và sử dụng vào mục đích không lành mạnh, ảnh hưởng đến an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

(4) Chia sẻ những thông tin có nguồn chính thống, đáng tin cậy.

(5) Có các hành vi, ứng xử phù hợp với những giá trị đạo đức, văn hóa, truyền thống của dân tộc Việt Nam; không sử dụng từ ngữ gây thù hận, kích động bạo lực, phân biệt vùng miền, giới tính, tôn giáo.

(6) Không đăng tải những nội dung vi phạm pháp luật, các thông tin xúc phạm danh dự, nhân phẩm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân khác; sử dụng ngôn ngữ phản cảm, vi phạm thuần phong mỹ tục; tung tin giả, tin sai sự thật; quảng cáo, kinh doanh dịch vụ trái phép... gây bức xúc trong dư luận xã hội, ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội.

(7) Khuyến khích sử dụng mạng xã hội để tuyên truyền, quảng bá về đất nước - con người, văn hóa tốt đẹp của Việt Nam, chia sẻ thông tin tích cực, những tấm gương người tốt, việc tốt.

(8) Vận động người thân trong gia đình, bạn bè, những người xung quanh tham gia giáo dục, bảo vệ trẻ em, trẻ vị thành niên sử dụng mạng xã hội một cách an toàn, lành mạnh.

(9) Thực hiện nội quy của cơ quan, tổ chức về việc cung cấp thông tin lên mạng xã hội (cơ quan Nhà nước).

(10) Thông báo cơ quan chủ quản để kịp thời có hướng xử lý, trả lời, giải quyết khi có những ý kiến, thông tin trái chiều, thông tin vi phạm pháp luật có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, lĩnh vực quản lý của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (cơ quan Nhà nước).

3. Thực hiện 3 nguyên tắc vàng để tránh lừa đảo trên mạng

(1) Chậm lại

Những kẻ lừa đảo thường tạo ra cảm giác cấp bách để chúng có thể vượt qua khả năng nhận định của bạn. Hãy dành thời gian và đặt câu hỏi để tránh bị dồn vào tình huống xấu.

(2) Kiểm tra tại chỗ

Tìm hiểu thêm để xác thực thông tin bạn đang nhận được. Nếu bạn nhận được một cuộc gọi không mong muốn, hãy tra cứu số ngân hàng, cơ quan, hoặc tổ chức đang gọi đến và liên hệ lại trực tiếp.

(3) Dừng lại! Không gửi

Không một cá nhân hoặc cơ quan nào yêu cầu thanh toán cấp bách ngay tại chỗ. Vì vậy, nếu bạn cảm thấy giao dịch này không đáng tin, hãy dừng lại vì có thể bạn đã gặp phải đối tượng lừa đảo.

4. Bảo vệ thông tin, tài liệu cá nhân, tránh bị hack, tấn công mạng

Chuyên gia an ninh mạng đưa ra các nguy cơ thường gặp khiến người dùng Internet có thể bị đánh cắp thông tin, hình ảnh, tài liệu cá nhân, bị hack, tấn công mạng gồm:

(1) Truy cập mạng không an toàn
- Truy cập vào trang Website đen.
- Bấm vào đường link, tải các file văn bản chứa mã độc.
- Không đăng xuất Email, tài khoản mạng xã hội trên máy tính công cộng.
(2) Bảo mật thiết bị, tài khoản mạng của cá nhân kém

- Sử dụng hệ điều hành máy tính không có bản quyền, không thường xuyên cập nhật bản vá lỗ hỏng hệ điều hành, cài đặt phần mềm lậu (crack), không đặt mật khẩu truy cập thiết bị, không mã hoá dữ liệu cá nhân…

- Sử dụng các tài khoản mạng xã hội, Email như của Facebook, Google mà không đặt mật khẩu bảo mật 2 lớp, đặt mật khẩu dễ nhớ như ngày sinh, tên tuổi… đăng quá nhiều thông tin cá nhân lên mạng xã hội…

(3) Sử dụng thiết bị ngoại vi sai cách (USB, thẻ nhớ…)

Cắm USB bị nhiễm virus, chứa mã độc vào máy tính, sử dụng USB cho nhiều máy, không dùng phần mềm mã hoá dữ liệu USB, dẫn đến lây nhiễm virus, mã độc giữa các máy tính với nhau, virus có thể tấn công phá dữ liệu, xóa, làm hư hại dữ liệu…

 (4) Nguy cơ từ thiết bị phát wifi, camera giám sát

 Các thiết bị phát wifi, camera giám sát kết nối Internet là những thiết bị dễ bị tin tặc tấn công vì cơ chế bảo mật kém mà nguồn thông tin đánh cắp được rất phong phú, dễ khai khác và tống tiền khổ chủ.

Những cách thức cơ bản bảo vệ khỏi nguy cơ bị đánh cắp thông tin tấn công mạng

- Khắc phục ý thức.
- Hạn chế đăng thông tin cá nhân trên mạng xã hội.
- Làm sạch điện thoại, máy tính. 

+ Thường xuyên kiểm tra và xóa các ứng dụng lạ, không sử dụng trên điện thoại, máy tính, kể cả trò chơi mà người khác (trẻ em) tự ý tải về.

+ Nhờ chuyên gia hoặc tự mình reset hệ điều hành trở về nguyên bản như ban đầu trong trường hợp máy chạy chậm, hoạt động không ổn định, nghi ngờ bị nhiễm virus.

- Đặt mật khẩu mạnh, nhiều lớp tạo xác thực 02 lớp cho tài khoản cá nhân trên không gian mạng như tài khoản Facebook, Zalo, Gmail, tài khoản ngân hàng… Mật khẩu mạnh phải bao gồm chữ in hoa, số, ký tự đặc biệt và không liên quan đến thông tin cá nhân như họ tên, ngày sinh, số điện thoại…

- Luôn đặt mật khẩu khóa màn hình điện thoại và máy tính, để hạn chế người khác sử dụng khi chưa được phép.
III- QUY ĐỊNH SỐ 85-QĐ/TW NGÀY 07/10/2022 CỦA BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG VỀ VIỆC CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN THIẾT LẬP VÀ SỬ DỤNG TRANG TIN ĐIỆN TỬ CÁ NHÂN TRÊN INTERNET, MẠNG XÃ HỘI
1. Những quy định chung về thiết lập trang tin điện tử cá nhân trên Internet, mạng xã hội.
Ngày 07/10/2022, Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá XIII đã ban hành Quy định số 85-QĐ/TW về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang tin điện tử cá nhân trên Internet, mạng xã hội.
1.1. Trang thông tin điện tử cá nhân
1.2. Các thông tin liên quan đến trang thông tin điện tử cá nhân 
1.3.  Mạng xã hội của Việt Nam
1.4. Cơ sở dữ liệu quản lý trang thông tin điện tử cá nhân của cán bộ, đảng viên. 
1.5. Định dạng dữ liệu
1.6. Facebook, Messenger, Instagram
2. Trách nhiệm của cấp uỷ, cá nhân trong việc thiết lập và sử dụng trang tin điện tử cá nhân trên Internet, mạng xã hội

2.1. Trách nhiệm của các cấp uỷ, tổ chức đảng

2.2. Trách nhiệm của cán bộ, đảng viên
CHUYÊN ĐỀ 2

 TRIỂN KHAI QUYẾT ĐỊNH SỐ: 1412/QĐ-UBND-HC NGÀY 23/12/2022 CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VỀ BAN HÀNH ĐỀ ÁN 
CHUYỂN ĐỔI SỐ NGÀNH GIÁO DỤC TỈNH ĐỒNG THÁP
-----
A- QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP VỀ BAN HÀNH ĐỀ ÁN CHUYỂN ĐỔI SỐ NGÀNH GIÁO DỤC TỈNH ĐỒNG THÁP

- Ngày 23/12/2022 Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh ký Quyết định số: 1412/QĐ-UBND-HC về ban hành Đề án chuyển đổi số ngành Giáo dục tỉnh Đồng Tháp, trong đó có 04 điều:   

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Đề án chuyển đổi số ngành Giáo dục tỉnh Đồng Tháp.

Điều 2. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành Tỉnh; uỷ ban nhân dân huyện, thành phố triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án; định kỳ hằng năm, báo cáo Uỷ ban nhân dân Tỉnh kết quả thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân Tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành Tỉnh; chủ tịch uỷ ban nhân dân huyện, thành phố và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

B- ĐỀ ÁN CHUYỂN ĐỔI SỐ NGÀNH GIÁO DỤC

PHẦN I
SỰ CẦN THIẾT VÀ CƠ SỞ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN
I- SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

Ngày 27/9/2019, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 52-NQ∕TW về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, trong đó nhấn mạnh yêu cầu đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số. Ngày 03/6/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 749/QĐ-TTg phê duyệt "Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030", trong đó, giáo dục là lĩnh vực được ưu tiên chuyển đổi số thứ 2 sau lĩnh vực y tế. Điều đó cho thấy chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục đóng vai trò hết sức quan trọng, bảo đảm phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Chuyển đổi số trong ngành Giáo dục là quá trình ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại vào quá trình quản lý, giảng dạy và học tập nhằm thay đổi toàn diện cách thức hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục và các cơ sở giáo dục, thay đổi phương thức dạy học và kiểm tra, đánh giá. Sự đổi mới này đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng tăng của học sinh, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý, hiệu quả dạy học trong các cơ sở giáo dục. Những năm gần đây, ngành Giáo dục Đồng Tháp đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động quản lý, giảng dạy và học tập nhưng vẫn còn rời rạc, chưa đồng bộ. 

Đại dịch COVID-19 tác động lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội, trong đó ngành Giáo dục chịu ảnh hưởng trực tiếp, đồng thời, là cơ hội, động lực giáo viên, học sinh thực hiện chuyển đổi số để thích ứng thực tiễn. Do vậy, việc xây dựng Đề án "Chuyển đổi số ngành giáo dục tỉnh Đồng Tháp" là cấp thiết, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn trong tình hình mới.

II- CƠ SỞ PHÁP LÝ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN (Chi tiết Phụ lục I kèm theo)

PHẦN II
THỰC TRẠNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ SỐ HOÁ TRONG NGÀNH GIÁO DỤC TỈNH ĐỒNG THÁP
I- QUY MÔ TRƯỜNG, LỚP, NHÂN SỰ

- Toàn tỉnh hiện có 608 cơ sở giáo dục công lập: 175 trường mầm non, mẫu giáo; 253 trường tiểu học; 134 trường trung học cơ sở (THCS), trong đó có 12 trường liên cấp tiểu học và THCS; 43 trường Trung học phổ thông (THPT), trong đó có 07 trường liên cấp (THCS và THPT); 02 trung tâm Giáo dục thường xuyên (GDTX); 01 Trường Nuôi dạy trẻ khuyết tật.

- Tổng số nhóm/lớp học: 10.613 (1.989 nhóm/lớp mầm non, 4.906 lớp tiểu học, 2.512 lớp THCS, 1.103 lớp THPT và 103 lớp GDTX) với 325.386 học sinh, học viên (42.384 cháu mầm non, 135.845 học sinh tiểu học, 99.201 học sinh THCS, 43.225 học sinh THPT và 4.731 học viên GDTX).

- Có 97% (19.925/20.617) cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đạt chuẩn ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản trở lên; 87% (14.946/17.188) giáo viên sử dụng thành thạo các ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học. Hầu hết các cơ sở giáo dục đều có phân công cán bộ quản lý, nhân viên (hoặc giáo viên kiêm nhiệm) phụ trách lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin trong nhà trường.
II- ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG
1. Ứng dụng Công nghệ thông tin trong công tác quản lý nhà nước về giáo dục và quản trị nhà trường

- Triển khai dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực giáo dục, giúp giảm thời gian và chi phí đi lại cho việc gửi hồ sơ và nhận kết quả của các tổ chức và cá nhân. Hiện nay, 100% thủ tục hành chính được thực hiện trên môi trường mạng qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến, trong đó có 47/48 thủ tục hành chính áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

- Triển khai sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành của Tỉnh (qlvb.dongthap.gov.vn) liên thông với Bộ Giáo dục và Đào tạo trên Trục liên thông văn bản quốc gia. Hiện nay, 100% các văn bản đi, đến trao đổi bằng văn bản điện tử (trừ văn bản mật); quản lý cơ sở dữ liệu của ngành Giáo dục tại trang http://csdl.moet.gov.vn; số hóa, gắn mã định danh hầu hết các đối tượng cần quản lý của ngành Giáo dục (608 cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, GDTX); tổ chức tập huấn giáo viên qua Internet theo hướng dẫn của Thông tư số 21/2017/TT-BGDĐT ngày 06/9/2017; sử dụng các phần mềm phục vụ chuyển đổi số trong giáo dục, cụ thể như: Quản lý trường học trực tuyến (VnEdu), quản lý tài sản, kế toán (Misa), phần mềm tính khẩu phần ăn dinh dưỡng cho trẻ mầm non, quản lý thư viện, quản lý câu hỏi thi (InTest), phần mềm xếp thời khoá biểu, phần mềm chấm thi trắc nghiệm…; có 37% (224/608) cơ sở giáo dục triển khai thực hiện thanh toán học phí không dùng tiền mặt; sử dụng sổ sách điện tử trong đơn vị trường học, tin học hóa hồ sơ sổ sách của giáo viên như: Phiếu điểm giáo viên bộ môn, phiếu liên lạc học sinh, thống kê 2 mặt giáo dục, thống kê kết quả giảng dạy, sổ liên lạc điện tử, sổ quản lý lịch báo giảng, sổ gọi tên ghi điểm, học bạ điện tử… được thực hiện và in ấn, đóng tập hồ sơ lưu trữ lâu dài. 

- Triển khai ứng dụng kết nối, tương tác, trao đổi thông tin giữa cha mẹ học sinh với nhà trường trên nền tảng số, khuyến khích áp dụng các giải pháp miễn phí như tin nhắn OTT, email, ứng dụng trên thiết bị di động và website giáo dục: Hầu hết các cơ sở giáo dục đều có kênh tương tác, liên lạc với cha mẹ học sinh thông qua các nền tảng OTT như Zalo, Facebook, Viber. Tỉ lệ trường học có Website: 65% (113/175) trường mầm non, 70% (176/253) trường Tiểu học, 90% (121/134) trường THCS, 100% (45/45) trường THPT, trung tâm GDTX.

- Hệ thống hội nghị trực tuyến phát huy hiệu quả, nhất là giai đoạn phòng, chống dịch COVID-19; hệ thống camera giám sát hoạt động tại các khu vực trong nhà trường được các đơn vị chủ động đầu tư để phục vụ hiệu quả cho công tác quản lý, điều hành. Hiện nay, có 73% (443/608) cơ sở giáo dục trang bị hệ thống camera giám sát; 

2. Ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới phương thức dạy học, kiểm tra, đánh giá tại cơ sở giáo dục phù hợp với thực tiễn

- Các cơ sở giáo dục tăng cường áp dụng hình thức dạy học trực tuyến theo quy định tại Thông tư số 09/2021/TT-BGDĐT ngày 30/3/2021 và các văn bản hướng dẫn phù hợp với điều kiện, nhu cầu của các cơ sở giáo dục.

- Phát động phong trào sưu tầm, tự xây dựng và chia sẻ các video hướng dẫn cha mẹ chăm sóc trẻ tại nhà thông qua Website, kênh youtube của các trường mầm non, mẫu giáo (thu thập được 2.484 video hướng dẫn); triển khai tổ chức dạy học trên Đài truyền hình Đồng Tháp chương trình lớp 9 và lớp 12 trong thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.

- Các trường phổ thông, trung tâm GDTX triển khai dạy học trực tuyến, đồng thời, tập huấn cho giáo viên và cán bộ quản lý về kỹ năng tổ chức dạy học trực tuyến: Ứng dụng các hệ thống quản lý học tập trực tuyến LMS, các phần mềm Google Meet, Zoom, MS Teams... và các kỹ năng bảo đảm an toàn thông tin, bảo mật trong quá trình dạy học trực tuyến; phối hợp với phụ huynh học sinh triển khai các hoạt động giáo dục trực tuyến như: Hướng dẫn học sinh tự học, giao nhiệm vụ về nhà cho học sinh, kiểm tra đánh giá và phối hợp với gia đình trong triển khai các hoạt động giáo dục.
- Thí điểm đồng bộ cơ sở dữ liệu hệ sinh thái quản lý trường học VnEdu (Tập đoàn VNPT cung cấp) theo mã định danh và cơ sở dữ liệu ngành Giáo dục, hướng đến việc sử dụng phần mềm dạy học trực tuyến có sự thống nhất, đồng bộ trên nền tảng dùng chung của cả nước.

- Triển khai mô hình giáo dục STEM tại một số cơ sở giáo dục tiểu học, trung học trên địa bàn thành phố Cao Lãnh; tập huấn cho gần 400 cán bộ quản lý từ mầm non đến cấp THPT về mô hình giáo dục STEM/STEAM; thành lập 02 câu lạc bộ STEM tại 02 trường THPT chuyên trên địa bàn Tỉnh. 

3. Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác đào tạo, bồi dưỡng:

- 100% giáo viên được cung cấp tài khoản trên hệ thống tập huấn triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo phục vụ trao đổi kinh nghiệm, sinh hoạt chuyên môn; tập huấn bồi dưỡng giáo viên thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018, tập huấn sử dụng sách giáo khoa qua hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. 

- Đa số các hội nghị, tập huấn, sinh hoạt chuyên môn của các cấp học đều thực hiện bằng hình hình thức trực tuyến đến các giáo viên tại cơ sở giáo dục trên địa bàn Tỉnh.

4. Bảo đảm an toàn thông tin: Đẩy mạnh tuyên truyền toàn thể cán bộ, giáo viên và học sinh kỹ năng nhận biết, phòng tránh các nguy cơ mất an toàn thông tin khi sử dụng các phần mềm trực tuyến và thiết bị cá nhân như điện thoại thông minh, máy tính bảng, máy tính cá nhân…; thường xuyên cập nhật các lỗi trên hệ thống phần mềm. Đến nay, chưa có các sự cố mất an toàn thông tin nghiêm trọng.

5. Bảo đảm các điều kiện về hạ tầng số, trang thiết bị triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số
Tăng cường bố trí kinh phí mua sắm, nâng cấp trang thiết bị phục vụ dạy học môn tin học, ngoại ngữ, ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học. Kết quả: 

- Có 69% (120/175) trường mầm non, mẫu giáo có máy tính thực hành giúp trẻ vừa học, vừa chơi và làm quen với máy tính; 74% (188/253) trường tiểu học, 100% (134/134) trường THCS, 100% (45/45) trường THPT, trung tâm GDTX có phòng bộ môn Tin học (máy tính thực hành).

- Có 44% (111/253) trường tiểu học, 43% (57/134) trường THCS, 100% (45/45) trường THPT, trung tâm GDTX được đầu tư thiết bị phòng học bộ môn ngoại ngữ (tivi tương tác, hệ thống âm thanh, phần mềm dạy học tiếng Anh).

- Có 58% (102/175) trường mầm non, 65% (164/253) trường tiểu học, 61% (82/134) trường THCS, 100% (45/45) trường THPT, trung tâm GDTX có bố trí phòng họp trực tuyến.

- Có 100% (608/608) các cơ sở giáo dục có kết nối Internet tốc độ cao (cáp quang FTTH) phục vụ công tác quản lý, dạy học.

III- HẠN CHẾ, NGUYÊN NHÂN

1. Hạn chế

- Các cơ sở giáo dục sử dụng nhiều phần mềm quản lý trường với chức năng tương đồng nhưng chưa có sự liên thông đồng bộ với nhau; chưa cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trong tuyển sinh đầu cấp (Đăng ký tuyển sinh và quản lý tuyển sinh).

- Nguồn tài nguyên, học liệu của ngành để phục vụ cho dạy học, thi, kiểm tra chưa phong phú; việc khai thác và sử dụng các phần mềm hỗ trợ trong dạy và học chưa phát huy hết hiệu quả; chưa thực hiện việc tổ chức thi, kiểm tra, đánh giá trực tuyến quy mô cấp tỉnh.

- Một số ít viên chức làm công tác văn phòng, thống kê còn yếu về kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin; số ít giáo viên chưa tích cực ứng dụng Công nghệ thông tin vào giảng dạy, hạn chế về kỹ năng, kiến thức bảo đảm an toàn thông tin trên mạng.

2. Nguyên nhân

- Nguồn lực đầu tư trang thiết bị phục vụ ứng dụng công nghệ thông tin còn hạn chế, các cơ sở giáo dục chủ yếu sử dụng từ nguồn ngân sách sự nghiệp giáo dục, nguồn vốn tự chủ của đơn vị để thực hiện. Do vậy, không có sự đầu tư đồng bộ, đồng loạt mà việc triển khai, áp dụng mang tính tự phát. Ghép nối một cách rời rạc với nhau. Việc đầu tư, mua sắm trang thiết bị rải rác qua nhiều thời kỳ khác nhau và thường tập trung nhiều nhất vào nhu cầu cấp thiết là máy chủ, máy tính và thiết bị ngoại vi.

- Cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên lớn tuổi không tích cực ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy, ngại thay đổi.

PHẦN III

NỘI DUNG ĐỀ ÁN
I- QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục tạo sự đột phá về phương thức quản lý, điều hành và hoạt động dạy học; tác động tích cực, toàn diện tới phương thức hoạt động, chất lượng, hiệu quả giáo dục. Người học và nhà giáo là trung tâm của quá trình chuyển đổi số ngành Giáo dục.

- Mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đồng bộ với Đề án Chuyển đổi số tỉnh Đồng Tháp, định hướng của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

II- MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung: Tận dụng công nghệ để thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong dạy và học, gắn kết giữa nhà trường và gia đình, nâng cao chất lượng và cơ hội tiếp cận giáo dục, hiệu quả quản lý giáo dục; xây dựng nền giáo dục mở thích ứng trên nền tảng số, góp phần phát triển chính quyền số, kinh tế và xã hội số; bảo đảm thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới thuộc lĩnh vực giáo dục trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

2. Mục tiêu đến năm 2025

a) Đổi mới mạnh mẽ phương thức tổ chức giáo dục, đưa dạy học trên môi trường số thành hoạt động giáo dục thiết yếu, hằng ngày đối với mỗi giáo viên, người học
- Về tiếp cận giáo dục trực tuyến: 50% học sinh, học viên và mỗi giáo viên có đủ điều kiện (phương tiện, đường truyền, phần mềm) tham gia có hiệu quả các hoạt động dạy học trực tuyến; 50% trường THPT, THCS triển khai các khoá đào tạo kiến thức số, kỹ năng số với 30% học sinh phổ thông tham gia.

- Về môi trường dạy học trực tuyến: Hình thành kho học liệu dạy học trực tuyến cấp tỉnh đáp ứng nhu cầu học tập cho 50% nội dung chương trình giáo dục phổ thông.

- Về quy mô hoạt động dạy học trực tuyến: 60% các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên thực hiện giảng dạy và học tập trên môi trường số; tỷ trọng nội dung chương trình giáo dục phổ thông được triển khai dưới hình thức trực tuyến đạt trung bình 5% ở bậc tiểu học, 10% ở bậc trung học.

- Về triển khai mô hình dạy học STEM/STEAM: 40% cơ sở giáo dục phổ thông có triển khai đào tạo áp dụng mô hình giáo dục STEM/STEAM với 30% học sinh tham gia, ưu tiên các địa bàn xây dựng nông thôn mới.
b) Đổi mới mạnh mẽ phương thức quản lý, điều hành dựa trên công nghệ và dữ liệu, nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý và chất lượng cung cấp dịch vụ hỗ trợ của Nhà nước và các cơ sở giáo dục

- Về quản trị trường học: Tối thiểu 70% các cơ sở giáo dục từ tiểu học đến trung học hoàn thiện được mô hình quản trị số, hoạt động số, chuẩn hóa dữ liệu số, kho học liệu số mở. Trong đó, 100% người học, 100% nhà giáo được quản lý bằng hồ sơ với mã định danh thống nhất theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 80% cơ sở vật chất, thiết bị và các nguồn lực khác phục vụ giáo dục, đào tạo và nghiên cứu được quản lý bằng hồ sơ số.

- Về quản lý giáo dục: Đến năm 2023, xây dựng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu ngành giáo dục kết nối liên thông dữ liệu dùng chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong đó:

+ Cơ sở dữ liệu ngành được kết nối thông suốt với tất cả cơ sở giáo dục bảo đảm cung cấp thông tin quản lý đầy đủ, tin cậy và kịp thời; được kết nối và chia sẻ hiệu quả với các cơ sở dữ liệu quốc gia.
+ Công tác điều hành từ cơ quan quản lý đến các cơ sở giáo dục được vận hành chủ yếu dựa trên dữ liệu và công nghệ số trong đó 80% hồ sơ công việc được giải quyết trên môi trường số (không bao gồm các loại hồ sơ xử lý công việc có nội dung mật).

- Về dịch vụ hỗ trợ người học, người dân: 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện được triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 (hoặc mức độ 3 nếu không phát sinh thanh toán); tỷ lệ giải quyết hồ sơ trực tuyến mức độ 3 và 4 trên tổng số hồ sơ đạt tối thiểu 50%; tỷ lệ người học, cha mẹ học sinh hài lòng về chất lượng dịch vụ trực tuyến của các cơ sở giáo dục đạt trung bình 80%; tỷ lệ tổ chức, cá nhân hài lòng về chất lượng dịch vụ công trực tuyến của các cơ quan quản lý giáo dục đạt trung bình 90%.
3. Định hướng đến năm 2030

Đưa tất cả thành tố của hệ thống giáo dục vào môi trường số, trong đó:

- Hoàn thiện nền tảng dạy và học trực tuyến tích hợp kho học liệu số hỗ trợ 100% người học và giáo viên tham gia có hiệu quả các hoạt động giáo dục trực tuyến; đáp ứng tài liệu học tập cho toàn bộ chương trình phổ thông.

- 100% nguồn lực giáo dục, chương trình giáo dục và đối tượng giáo dục trong hệ thống giáo dục của tỉnh được quản lý trên môi trường số, kết nối thông suốt toàn ngành và liên thông với cơ sở dữ liệu, Trung tâm giám sát điều hành thông minh của tỉnh (Intelligent Operation Center - IOC).

III- NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức; đào tạo, bồi dưỡng năng lực số cho đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, nhân viên và người học; nâng cao chỉ số phát triển nguồn nhân lực về Chính quyền điện tử

a) Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu rộng nhằm nâng cao nhận thức về chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo đến toàn thể đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, nhân viên và người học trong ngành Giáo dục và xã hội.

b) Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực số cho đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, nhân viên và người học bảo đảm quản lý, làm việc hiệu quả trên môi trường số; kiện toàn, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ phụ trách ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong ngành Giáo dục; thí điểm bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo về kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin tiếp cận chuẩn quốc tế tại một số cơ sở giáo dục, địa phương có đủ điều kiện và yêu cầu cao về nhân lực chuyển đổi số; triển khai hệ thống bồi dưỡng giáo viên bảo đảm 100% nhà giáo có hồ sơ và tài khoản sử dụng để tự bồi dưỡng một cách chủ động, thường xuyên theo nhu cầu.

c) Triển khai mô hình giáo dục tích hợp khoa học - công nghệ - kỹ thuật - toán học và nghệ thuật (giáo dục STEM/STEAM), phát triển tư duy lập trình, triển khai các chương trình về khoa học máy tính phù hợp; đưa nội dung phổ cập kỹ năng số và an toàn, an ninh mạng, các nền tảng mở, phần mềm nguồn mở vào chương trình giảng dạy từ cấp tiểu học để hình thành sớm các kỹ năng cần thiết cho công dân số.

2. Tăng cường các điều kiện bảo đảm triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo

Bảo đảm các điều kiện về hạ tầng số, trang thiết bị triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo; triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn, an ninh thông tin các hệ thống số hóa, bảo đảm an toàn trong các hoạt động dạy - học và làm việc trên môi trường số. Ưu tiên sử dụng các mô hình dịch vụ trên nền tảng đám mây; bảo đảm kết nối Internet cáp quang đến tất cả các cơ sở giáo dục; có chính sách hỗ trợ dịch vụ Internet cho người học và đội ngũ giáo viên; có chính sách máy tính phù hợp cho học sinh và sinh viên; hình thành, phát triển hệ thống phòng học tương tác thông minh, phòng thí nghiệm/thực hành (Lab) hiện đại, phòng Lab mô phỏng, ứng dụng công nghệ thực tế ảo (VR) và thực tế tăng cường (AR), công nghệ học máy, công nghệ phân tích dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo vào các lĩnh vực nghiên cứu, thực hành.
3. Phát triển hệ sinh thái chuyển đổi số hoạt động dạy, học, kiểm tra và nghiên cứu khoa học

a) Đổi mới mô hình dạy - học: Triển khai, thí điểm triển khai các mô hình dạy - học tiên tiến trên nền tảng số theo hướng dạy học kết hợp (lớp học thông minh, nhóm học tương tác, tự học với trợ lý ảo) phù hợp với điều kiện, đặc thù, nhu cầu thực tế của giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

b) Phát triển kho học liệu số chia sẻ dùng chung: Phát triển các kho học liệu số, học liệu mở chia sẻ dùng chung toàn ngành giáo dục, gồm bài giảng điện tử, bài giảng dạy trên truyền hình, học liệu số đa phương tiện, sách giáo khoa điện tử, phần mềm mô phỏng và các học liệu khác; phát triển hệ thống ngân hàng câu hỏi trực tuyến cho tất cả các môn học của giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

c) Ứng dụng các nền tảng số phục vụ dạy - học: Ứng dụng nền tảng số dạy và học trực tuyến với các tính năng tiên tiến hỗ trợ học tập các thể hoá và tăng cường trải nghiệm; tăng cường kiểm tra, thi trên máy tính và thi trực tuyến; kết nối nền tảng dạy học trực tuyến với nền tảng quản trị nhà trường và mạng IoT, thiết lập hệ sinh thái chuyển đổi số trong các cơ sở giáo dục.

4. Triển khai đồng bộ hệ thống thông tin quản lý giáo dục và đào tạo và cơ sở dữ liệu ngành Giáo dục
a) Đổi mới mô hình, quy trình quản lý, cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính

- Rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, quy trình nghiệp vụ theo hướng giúp ứng dụng hiệu quả công nghệ số.

- Đẩy mạnh các dịch vụ công kết nối với Cổng dịch vụ công Quốc gia; mở rộng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4.

- Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ trí tuệ nhân tạo trong cung cấp dịch vụ (như trợ lý ảo, trả lời tự động); thử nghiệm nền tảng dùng chung giải quyết một số thủ tục hành chính không dùng giấy tờ trong ngành giáo dục dựa trên nền tảng cơ sở dữ liệu ngành Giáo dục.

b) Xây dựng cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin quản lý giáo dục và đào tạo

- Xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu bảo đảm phục vụ tất cả cơ quan quản lý giáo dục; hoàn thiện cơ sở dữ liệu lớn của ngành giáo dục Đồng Tháp (bao gồm cơ sở dữ liệu về người học, đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và nhân viên, cơ sở vật chất, tài chính - đầu tư, kiểm định chất lượng giáo dục, nghiên cứu khoa học và chương trình đào tạo).

- Triển khai hệ thống thông tin quản lý ngành giáo dục, kết nối đầy đủ, toàn diện dữ liệu từ các cơ sở giáo dục, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo đến Bộ Giáo dục và Đào tạo; kết nối dữ liệu giữa ngành giáo dục với các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, cơ sở dữ liệu của địa phương phục vụ công tác báo cáo, theo dõi, giám sát, cảnh báo, dự báo, kiểm tra và thanh tra của các cơ quan quản lý giáo dục.

- Phát triển trung tâm điều hành, giám sát thông tin giáo dục cấp tỉnh, ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo, phân tích dữ liệu lớn hỗ trợ hoạt động quản lý giáo dục. 

c) Phát triển các ứng dụng, nền tảng số phục vụ quản trị các cơ sở giáo dục

- Triển khai nền tảng quản trị nhà trường tích hợp không gian làm việc số đến 100% cơ sở giáo dục nhằm tạo môi trường làm việc và tương tác trực tuyến cho cán bộ quản lý giáo dục, nhà giáo, nhân viên và người học; bảo đảm kết nối, báo cáo liên thông dữ liệu từ cơ sở giáo dục với hệ thống cơ sở dữ liệu toàn quốc của ngành Giáo dục.
- Trên nền tảng cơ sở dữ liệu, triển khai các ứng dụng hồ sơ điện tử, liên lạc giữa nhà trường với gia đình, thanh toán không dùng tiền mặt, truyền thông và kết nối với các nền tảng ứng dụng trong và ngoài ngành Giáo dục; triển khai các mô hình quản trị nhà trường tiên tiến trên nền tảng số bảo đảm thiết thực và hiệu quả.

d) Xây dựng môi trường số kết nối

- Triển khai nền tảng kết nối, chia sẻ dữ liệu của ngành giáo dục kết nối với trục tích hợp, liên thông dữ liệu quốc gia; triển khai nền tảng quản lý mã định danh, xác thực người dùng trên môi trường số của ngành Giáo dục.

- Ứng dụng công nghệ Internet vạn vật (IoT) trong số hóa, giám sát, quản lý và khai thác các nguồn lực, đối tượng và hoạt động giáo dục trong nhà trường, bảo đảm kết nối thời gian thực với hệ thống thông tin quản trị nhà trường.

5. Huy động các nguồn lực tham gia ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo

a) Đẩy mạnh hợp tác với các doanh nghiệp, tổ chức và hiệp hội về công nghệ thông tin trong và ngoài nước, chuyên gia người Việt Nam ở nước ngoài để giới thiệu các giải pháp công nghệ tiên tiến về công nghệ giáo dục và chuyển đổi số áp dụng trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

b) Thu hút nguồn vốn của doanh nghiệp thông qua hình thức đối tác công tư (PPP) để đầu tư xây dựng các nền tảng số và ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục và đào tạo, ưu tiên cho phát triển hệ thống ngân hàng câu hỏi trực tuyến, hệ thống học tập trực tuyến, kho học liệu số dùng chung, cơ sở dữ liệu ngành Giáo dục.

c) Tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp sản xuất, phân phối trang thiết bị số để hỗ trợ, ưu đãi cung cấp sản phẩm Công nghệ thông tin cơ bản (máy tính, máy tính xách tay, máy tính bảng) tích hợp các phần mềm ứng dụng và tính năng an toàn, bảo mật cho đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, nhân viên và người học phục vụ hoạt động dạy - học trong các nhà trường.

6. Tăng cường giám sát, đánh giá việc triển khai ứng dụng Công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục

Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc triển khai ứng dụng Công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục. Tổ chức đánh giá và công bố kết quả kiểm tra, giám sát của các cơ sở giáo dục để có cơ sở đôn đốc, thúc đẩy và tháo gỡ khó khăn cũng như đề xuất khen thưởng các cơ sở giáo dục đã thực hiện tốt.
(Chi tiết Phụ lục II kèm theo)

IV- KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Nguồn kinh phí: Từ nguồn ngân sách Nhà nước theo phân cấp, nguồn tài chính của các cơ quan, đơn vị, nguồn xã hội hóa. Đồng thời, đề nghị các cơ quan, đơn vị xây dựng lồng ghép vào các kế hoạch, chương trình liên quan để tổ chức thực hiện.
2. Kinh phí thực hiện Đề án giai đoạn 2023 - 2025
Khái toán kinh phí Đề án là 147.060 triệu đồng, cụ thể như sau:
- Nguồn đầu tư phát triển: 64.500 triệu đồng.
- Nguồn sự nghiệp giáo dục và đào tạo theo phân cấp ngân sách huyện/thành phố: 17.640 triệu đồng.

- Nguồn sự nghiệp giáo dục và đào tạo hằng năm của Sở Giáo dục và Đào tạo: 1.020 triệu đồng.

- Nguồn tài chính của các trường (chi thường xuyên): 3.900 triệu đồng.

- Nguồn xã hội hóa: 60.000 triệu đồng.
(Chi tiết Phụ lục III kèm theo)

V- HIỆU QUẢ CỦA ĐỀ ÁN 

1. Đánh giá tính khả thi của Đề án


- Việc thống nhất quan điểm, định hướng, nhận thức, tầm nhìn về chuyển đổi số sẽ tạo được sự đồng thuận toàn xã hội để thực hiện Đề án.


- Với mục tiêu, lộ trình thực hiện rõ ràng kết hợp sự phân công nhiệm vụ cụ thể sẽ giúp cho việc kiểm tra, giám sát được dễ dàng. Đây là yếu tố bảo đảm sự thành công triển khai Đề án.

- Các nội dung, giải pháp của Đề án được kế thừa, học tập, tham khảo áp dụng cách làm hay, mô hình sáng tạo đã triển khai qua thực tiễn; bảo đảm tính khả thi trong đồng bộ, chia sẻ, kết nối với dữ liệu tập trung của tỉnh.

- Đề án góp phần nâng cao chất lượng và hình ảnh giáo dục tỉnh Đồng Tháp, đưa giáo dục Đồng Tháp tiếp cận hướng giáo dục hiện đại từng bước tiếp cận và hội nhập quốc tế, góp phần vào công cuộc xây dựng nông thôn mới, tạo nguồn nhân lực số, công dân số.

2. Đánh giá tác động của Đề án

a) Tác động tích cực

- Đối với người học: Chuyển đổi số giúp người học bình đẳng về cơ hội tiếp cận các dịch vụ, đào tạo; không phụ thuộc vào vị trí, khoảng cách địa lí, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống cho người học.

- Đối với cơ sở giáo dục: Giúp nâng cao chất lượng giáo dục, giảm chi phí quản lý đều hành, tăng năng suất lao động. Chuyển đổi số áp dụng những mô hình giáo dục mới, những phương pháp giáo dục mới.

- Đối với cơ quan quản lý Nhà nước về giáo dục: Chuyển đổi số giúp điều hành công việc nhanh chóng nhờ chuyển đổi nhận thức và các công cụ hỗ trợ công tác chỉ đạo, ra quyết định; nhanh chóng ra quyết định với đầy đủ thông tin, tài nguyên và nguồn lực, theo quy trình chuẩn hóa và kịch bản đã được chuẩn bị; tự động hóa thu thập, phân tích, thống kê, tổng hợp dữ liệu số, dữ liệu đa phương tiện... hình thành các phân hệ hỗ trợ dự báo thông minh, hỗ trợ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo. Chuyển đổi số giúp chính quyền hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn và minh bạch hơn.

- Đối với xã hội: Chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục tác động tích cực đến mọi mặt của đời sống xã hội, nâng cao chất lượng học tập, là công cụ giúp hỗ trợ học tập suốt của mọi tầng lớp nhân dân. Giáo dục thông minh góp phần phát triển xã hội của tỉnh theo hướng văn minh, hiện đại và an toàn.

b) Một số tác động không mong muốn và hướng khắc phục

- Một số tác động không mong muốn khi chuyển đổi số: Sự bảo mật Quyền riêng tư của người học, người dạy dễ bị xâm phạm; vấn đề tin giả, thông tin không chính xác và các bài đăng cực đoan trên môi trường mạng ảnh hưởng đến môi trường giáo dục.


- Giải pháp khắc phục: Tăng cường bảo mật an toàn thông tin cho người học, người dạy, xây dựng các quy định về chia sẻ dữ liệu, xác thực điện tử; về bảo vệ dữ liệu cá nhân và bảo đảm quyền riêng tư của cá nhân; ban hành bộ quy tắc ứng xử trên môi trường mạng, xây dựng hệ thống thu thập, phân tích, xử lý thông tin trên môi trường mạng để kịp thời phát hiện những thông tin xấu, độc, giả mạo để cảnh báo cho người dân; tăng cường hoạt động thông tin tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng về những lợi ích của chuyển đổi số và những hành vi phạm tội trên môi trường số để người tăng cường đề cao cảnh giác.
VI- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành Tỉnh, uỷ ban nhân dân huyện, thành phố xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện Đề án.

- Phối hợp với các doanh nghiệp công nghệ thông tin giới thiệu các nền tảng, giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, phát triển hạ tầng số, hạ tầng Internet bảo đảm triển khai tốt các hoạt động chuyển đổi số trong ngành Giáo dục.

- Tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát; sơ kết, tổng kết việc thực hiện Đề án; đề xuất, kiến nghị Uỷ ban nhân dân Tỉnh điều chỉnh, bổ sung nội dung Đề án trong trường hợp cần thiết.

2. Sở Thông tin và Truyền thông: Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan liên quan tuyên truyền rộng rãi nội dung Đề án trên các kênh thông tin; tư vấn các nền tảng, giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; tư vấn, hướng dẫn các quy định, quy trình về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng vốn ngân sách Nhà nước; triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn an ninh thông tin các hệ thống số hóa, ưu tiên sử dụng các mô hình dịch vụ trên nền tảng đám mây.

3. Sở Tài chính: Thẩm định dự toán kinh phí, tham mưu Uỷ ban nhân dân Tỉnh bố trí ngân sách nhà nước theo khả năng cân đối hằng năm; nguồn tài chính của đơn vị và nguồn xã hội hóa để thực hiện Đề án theo quy định.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan, tham mưu Uỷ ban nhân dân Tỉnh bố trí kế hoạch đầu tư công trung hạn để triển khai thực hiện.

5. Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố
- Xây dựng kế hoạch, văn bản chỉ đạo việc thực hiện các nội dung của Đề án. Có các giải pháp tăng cường nguồn lực bảo đảm các điều kiện triển khai chuyển đối số trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

- Hằng năm, tổ chức kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện Đề án ở địa phương; tổ chức đánh giá sơ kết và tổng kết giai đoạn theo hướng dẫn, gửi Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp, báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo và Uỷ ban nhân dân Tỉnh.
CHUYÊN ĐỀ 3

TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH SỐ: 39/KH-UBND NGÀY 08/02/2023 CỦA UỶ BAN NHÂN TỈNH VỀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ: 08/CT-TTG NGÀY 01/6/2022 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC XÂY DỰNG VĂN HÓA HỌC ĐƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP
-----

A- KẾ HOẠCH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP VỀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ: 08/CT-TTG NGÀY 01/6/2022 VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC XÂY DỰNG VĂN HÓA HỌC ĐƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP 

Ngày 08/02/2023, Ủy ban nhân dân Tỉnh ban hành Kế hoạch số: 39/KH-UBND triển khai thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 01/06/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác xây dựng văn hóa học đường trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, trong đó gồm các nội dung chính như sau:
I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 08/CT-TTg, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và Nhân dân trong rèn luyện nhân cách và giáo dục thế hệ trẻ phát triển toàn diện về đức - trí - thể - mỹ, có lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc, có ý thức và trách nhiệm với đất nước, cộng đồng, gia đình và bản thân.

- Xây dựng văn hóa học đường, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để học sinh, sinh viên học tập và phát triển. Tăng cường công tác phối hợp giữa cơ quan, đơn vị các cấp trong thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg; kiểm tra, đôn đốc, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện công tác xây dựng văn hóa học đường trên địa bàn Tỉnh.

II- NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các văn bản chỉ đạo thực hiện xây dựng văn hóa học đường

- Triển khai hiệu quả Chỉ thị số 08/CT-TTg; Kế hoạch số 259/KH-UBND ngày 14/11/2019 về thực hiện Đề án "Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2019 - 2025" trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; Kế hoạch số: 376/KH-UBND ngày 29/12/2021 về triển khai thực hiện Chương trình "Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2021 - 2030".
- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật, quy định của Nhà nước về văn hóa học đường; nâng cao nhận thức văn hóa học đường là một trong những nhiệm vụ quan trọng, xuyên suốt được triển khai thực hiện ở các cấp.

- Tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức của toàn xã hội về vị
trí, vai trò của văn hóa, xây dựng môi trường văn hóa học đường, góp phần bảo
tồn, phát huy giá trị văn hóa lịch sử dân tộc.

2. Tăng cường tổ chức các hoạt động giáo dục văn hoá truyền thống

- Triển khai hiệu quả Chương trình giáo dục lịch sử địa phương vào Chương trình giáo dục phổ thông 2018, bảo đảm tiến độ và hiệu quả.

- Phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa hiện có để phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí lành mạnh của học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục; chú trọng tổ chức hoạt động tìm hiểu, phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hóa, đền đài, nghĩa trang, chăm lo các Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách; tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội, phát huy vai trò, trách nhiệm của gia đình trong giáo dục văn hóa ứng xử cho học sinh, sinh viên.

- Xây dựng nội dung giáo dục giá trị văn hóa truyền thống; tình yêu quê hương; giá trị lịch sử địa phương. Tăng cường thực hiện các giải pháp đồng bộ, phù hợp trong công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội. Phát huy vai trò, trách nhiệm của gia đình trong việc giáo dục văn hóa học đường.

3. Phát triển nguồn nhân lực: Tập trung đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, giảng viên, nhân viên đủ về số lượng, hợp lý về cơ cấu, nhất là nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

4. Tăng cường cơ sở vật chất: Rà soát, quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục; bố trí kinh phí đầu tư cơ sở vật chất đạt mức tối thiểu trở lên theo quy định, nhất là quy định về phòng học chức năng, sân chơi, bãi tập, nhà đa năng, các công trình vệ sinh, khu vui chơi, trồng cây xanh trong sân trường,…

III- KINH PHÍ

- Kinh phí triển khai thực hiện kế hoạch này được bố trí trong dự toán chi ngân sách hằng năm của các sở, ban, ngành Tỉnh, uỷ ban nhân dân huyện, thành phố theo phân cấp ngân sách hiện hành.

- Nguồn chi thường xuyên và kinh phí hợp pháp của các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp theo quy định. Kinh phí từ nguồn xã hội hóa và các nguồn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

IV- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan và Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố tổ chức thực hiện Kế hoạch; tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện, gửi Uỷ ban nhân dân Tỉnh và Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định.

- Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra về công tác xây dựng văn hóa học đường, an toàn trường học; tổ chức kiểm tra, giám sát theo chuyên đề về thực hiện công vụ, tiếp dân, văn hoá ứng xử trong thực hiện công vụ…; phối hợp giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện công tác xây dựng văn hóa học đường.

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và đơn vị liên quan hướng dẫn các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn Tỉnh phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa hiện có phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí lành mạnh, an toàn của học sinh, sinh viên… 

3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Hướng dẫn các địa phương sử dụng hiệu quả các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở; tạo điều kiện, hỗ trợ cho học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục được tham quan, vui chơi, học tập tại các công trình văn hóa, sử dụng khu thể thao, sân chơi, bãi tập công cộng.

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng chương trình, hướng dẫn tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao vui tươi, lành mạnh bảo đảm các giá trị truyền thống văn hóa của dân tộc.

- Đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình, nếp sống văn hóa, văn minh cơ sở. Chỉ đạo đổi mới tổ chức, hoạt động của thư viện gắn với chuyển đổi số, đẩy mạnh văn hóa đọc trong cộng đồng; phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa.

4. Sở Thông tin và Truyền thông

- Định hướng các cơ quan báo chí, thông tin truyền thông trên địa bàn tăng cường tuyên truyền về xây dựng văn hóa học đường; xây dựng các chuyên mục, chuyên đề về các nội dung của công tác xây dựng văn hóa học đường; tăng cường lan tỏa tấm gương người tốt, việc tốt trong học sinh, sinh viên, các giá trị tốt đẹp, phê phán những hành vi lệch chuẩn về đạo đức, lối sống.

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan kiểm soát chặt các ấn phẩm văn hóa có yếu tố bạo lực, mang định kiến về giới, dân tộc, người khuyết tật, trái với truyền thống văn hóa, thuần phong, mỹ tục của dân tộc; kịp thời ngăn chặn thông tin xấu độc trên không gian mạng ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường văn hóa học đường.

5. Công an Tỉnh

- Chỉ đạo công an địa phương phối hợp với các cơ sở giáo dục tổ chức tập huấn, trao đổi thông tin, tuyên truyền phòng, chống tội phạm và phòng ngừa tệ nạn xã hội cho cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, giảng viên, phụ huynh và học sinh, sinh viên.

- Tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự xã hội khu vực xung quanh trường học; phối hợp với ngành Giáo dục trong phòng, chống và xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật xuất phát từ bạo lực học đường và các hành vi vi phạm pháp luật khác liên quan đến học sinh, sinh viên.

6. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và địa phương rà soát, quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục; bố trí kinh phí đầu tư cơ sở vật chất đạt mức tối thiểu trở lên theo quy định.

7. Sở Tài chính: Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, địa phương và đơn vị liên quan tham mưu Uỷ ban nhân dân Tỉnh bố trí ngân sách Nhà nước hằng năm để thực hiện các nhiệm vụ xây dựng văn hóa học đường theo quy định.

8. Đề nghị Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Tỉnh: Chỉ đạo, hướng dẫn Đoàn các cấp đẩy mạnh triển khai công tác giáo dục văn hóa học đường thông qua hoạt động các câu lạc bộ kỹ năng sống, câu lạc bộ Cán bộ Đoàn, câu lạc bộ Tổng phụ trách Đội; chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan xây dựng, triển khai tuyên truyền nâng cao nhận thức về văn hóa học đường, giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh thiếu niên, nhi đồng.

9. Đề nghị Trường Đại học Đồng Tháp: Tăng cường công tác quản lý sinh viên; phối hợp xây dựng văn hóa học đường thuộc phạm vi quản lý, tạo môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện.

10. Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố

- Chủ động phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo rà soát, quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục phù hợp với thực tiễn và yêu cầu phát triển của địa phương; bảo đảm cơ sở vật chất đạt mức tối thiểu trở lên theo quy định; đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, nhất là nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

- Chỉ đạo các xã, phường, thị trấn, phòng, ban chuyên môn phối hợp bảo đảm trường học xanh, sạch, đẹp, an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường; lồng ghép công tác xây dựng văn hóa học đường vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; bố trí ngân sách địa phương thực hiện các nhiệm vụ xây dựng văn hóa học đường theo quy định của pháp luật.

B- XÂY DỰNG VĂN HÓA HỌC ĐƯỜNG
I- KHÁI NIỆM, TÍNH CHẤT CỦA VĂN HOÁ HỌC ĐƯỜNG

1. Khái niệm
Theo Từ điển tiếng Việt, Văn hóa là tổng thể những giá trị tinh thần và vật chất trong suốt quá trình lịch sử của con người. Như vậy, Văn hóa học đường là tổng thể những giá trị tinh thần và vật chất trong suốt quá trình học tập và làm việc tại nhà trường của học sinh, giáo viên và cán bộ công nhân viên.

Văn hóa học đường (hay văn hóa ứng xử học đường) được xem là một tiểu văn hóa, là sự tích hợp giữa văn hóa quốc gia, văn hóa địa phương, một phần của văn hóa thế giới, văn hóa giới trẻ và với thời đại phát triển của khoa học kỹ thuật 4.0 thì Văn hóa học đường cũng chịu ảnh hưởng bởi văn hóa mạng Internet.
Văn hóa ứng xử học đường (hay còn gọi là văn hóa ứng xử trong giáo dục) là tập hợp các giá trị, quy tắc và thói quen ứng xử được xây dựng và thực hành trong môi trường học đường. Nó đề cập đến cách thức con người ứng xử, tương tác và giao tiếp với nhau trong bối cảnh giáo dục.

Văn hóa ứng xử học đường thường bao gồm các giá trị như tôn trọng, sự chia sẻ, sự tôn trọng đa dạng văn hóa, sự hợp tác và sự chịu trách nhiệm, cùng với các quy tắc và nguyên tắc về cách thức con người nên ứng xử trong các tình huống khác nhau, như trong giao tiếp, học tập và trò chơi.

Văn hóa ứng xử học đường rất quan trọng trong việc giáo dục và hình thành nhân cách của các em học sinh. Nó giúp các em phát triển các kỹ năng xã hội và tư duy phản biện, đồng thời trang bị các giá trị và thói quen cần thiết để sống hòa hợp và có ý thức đối với trách nhiệm xã hội. Ngoài ra, văn hóa ứng xử học đường cũng đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra môi trường học tập an toàn, hòa đồng và tích cực cho các em học sinh.
2. Tính chất của văn hóa ứng xử học đường

Văn hóa ứng xử học đường có các tính chất sau:
· Tập trung vào học sinh: Văn hóa ứng xử học đường tập trung vào việc hướng dẫn và định hình cách học sinh ứng xử, tương tác và giao tiếp với nhau trong môi trường học đường.
· Tôn trọng đa dạng văn hóa: Văn hóa ứng xử học đường tôn trọng đa dạng văn hóa của các học sinh và khuyến khích sự giao tiếp và hợp tác giữa các nhóm văn hóa khác nhau.
· Hướng tới sự phát triển cá nhân: Văn hóa ứng xử học đường hướng tới sự phát triển cá nhân của học sinh, giúp họ phát triển các kỹ năng xã hội và tư duy phản biện, đồng thời trang bị các giá trị và thói quen cần thiết để sống hòa hợp và có ý thức đối với trách nhiệm xã hội.
· Học tập và trải nghiệm: Văn hóa ứng xử học đường là một quá trình học tập và trải nghiệm giữa các học sinh và giáo viên, giúp họ hiểu và tôn trọng nhau và tạo nên môi trường học tập tích cực.
· Điều chỉnh và phát triển: Văn hóa ứng xử học đường là một quá trình không ngừng điều chỉnh và phát triển để đáp ứng với sự thay đổi của xã hội và các yêu cầu của giáo dục hiện đại.
· Tác động đến môi trường học tập: Văn hóa ứng xử học đường có tác động đến môi trường học tập, tạo ra một môi trường an toàn, hòa đồng và tích cực cho các học sinh.

3. Lợi ích của văn hóa ứng xử học đường 

Văn hóa ứng xử học đường mang lại nhiều lợi ích cho học sinh, giáo viên và môi trường học tập, bao gồm:
· Phát triển kỹ năng xã hội: Văn hóa ứng xử học đường giúp học sinh phát triển các kỹ năng xã hội như giao tiếp, hợp tác, lắng nghe và tôn trọng người khác. Những kỹ năng này sẽ giúp học sinh tạo ra mối quan hệ tốt và tự tin trong việc tương tác với người khác.
Ví dụ: Kỹ năng giao tiếp trong văn hóa ứng xử.

Tôn trọng → Học sinh cúi đầu chào giáo viên/ nhân viên nhà trường.

Tôn trọng → Giáo viên/ nhân viên lắng nghe ý kiến học sinh một cách tích cực.

Tôn trọng → Sử dụng từ ngữ phù hợp khi giao tiếp, tránh các từ ngữ xúc phạm, thiếu lịch sự, …(Lưu ý: Mỗi địa phương có những văn hóa khác nhau khi giao tiếp)

· Tăng cường tự tin: Văn hóa ứng xử học đường giúp học sinh tăng cường sự tự tin trong việc giao tiếp và tương tác với người khác. Những kỹ năng này sẽ giúp học sinh tự tin hơn khi đối mặt với những tình huống khó khăn trong cuộc sống.
Ví dụ: Văn hóa ứng xử học đường tạo lập cho các cá nhân trong nhà trường thói quen ứng xử, thành thạo các kỹ năng giúp cho mọi người đủ kiến thức và kinh nghiệm trong đời sống hằng ngày. Cụ thể như:

→ Học sinh luôn biết cách chào hỏi người lớn một cách lịch sự và tôn trọng.

→ Mọi người biết lựa chọn từ ngữ và câu từ khi giao tiếp.

· Xây dựng môi trường học tập tích cực: Văn hóa ứng xử học đường giúp xây dựng một môi trường học tập tích cực, nơi các học sinh được khuyến khích học hỏi và chia sẻ ý kiến với nhau. Điều này giúp tạo ra các bài học về sự hợp tác và tình cảm giữa các học sinh.
Ví dụ: Học sinh khi có các mối quan hệ tích cực với cả bạn bè và giáo viên sẽ luôn có thái độ học tập tốt, chủ động học hỏi, chia sẻ ý kiến hơn.
· Giảm thiểu hành vi xấu trong học đường: Văn hóa ứng xử học đường giúp giảm thiểu các hành vi xấu trong học đường như bắt nạt, quấy rối, hành vi phân biệt chủng tộc và giới tính. Điều này giúp tạo ra một môi trường học tập an toàn và hòa đồng.
Ví dụ: Văn hóa ứng xử học đường khi được chú trọng phát huy, đặc biệt là văn hóa ứng xử liên quan đến "Tôn trọng" sẽ giúp các học sinh biết cách tôn trọng lẫn nhau, giao tiếp lành mạnh, thiết lập các mối quan hệ tích cực, giữ gìn các giá trị nhân văn. Điều này giúp giảm thiểu các hành vi không đáng có như bạo lực học đường, quấy rối, kỳ thị…
· Nâng cao chất lượng giáo dục: Văn hóa ứng xử học đường giúp nâng cao chất lượng giáo dục bằng cách giúp học sinh phát triển các kỹ năng xã hội và tư duy phản biện. Điều này giúp học sinh có thể áp dụng kiến thức của mình trong các tình huống thực tế và trở thành những công dân tốt trong xã hội.
Ví dụ: Các kỹ năng xã hội và kỹ năng mềm được tích hợp trong văn hóa ứng xử học đường như:

Kỹ năng giao tiếp và tôn trọng giúp hình thành kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả.

Kỹ năng giao tiếp và lắng nghe tích cực giúp học sinh thoải mái chia sẻ ý kiến.
II- THỰC TRẠNG VĂN HOÁ ỨNG XỬ TRƯỜNG HỌC (chung cả nước, riêng tỉnh Đồng Tháp)
1. Thực trạng hiện nay

Hiện nay, những nghiên cứu thống kê số liệu về thực trạng văn hóa ứng xử trong môi trường học đường trên cả nước Việt Nam nói chung và địa bàn tỉnh Đồng Tháp nói riêng còn khá ít. Tuy nhiên, dựa trên một số nghiên cứu sẵn có, kết quả về thực trạng cho thấy có rất nhiều lợi ích và những hạn chế hiện có trong văn hóa ứng xử học đường.

Cả nước 
Trong những năm qua, công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, văn hóa, đạo đức, lối sống, lòng yêu nước, tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ luôn được Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành, nhà trường và xã hội quan tâm. Công tác xây dựng văn hóa học đường đã có nhiều chuyển biến tích cực; tạo niềm tin cho xã hội về chất lượng giáo dục, nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài góp phần đào tạo nên những thế hệ công dân tốt, có phẩm chất, năng lực, đạo đức, văn hóa đáp ứng yêu cầu của xã hội.

Tuy nhiên, thực tế vẫn còn một bộ phận học sinh, sinh viên, giáo viên có những biểu hiện lệch chuẩn về đạo đức, lối sống văn hóa, hành vi ứng xử trên bình diện xã hội và môi trường học đường. Ở một số địa phương, công tác xây dựng văn hóa học đường chưa được các cấp, các ngành quan tâm đúng mức, thường xuyên; việc thực hiện còn mang tính hình thức, chưa đi vào chiều sâu; sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội và các tổ chức đoàn thể trong trường học thiếu chặt chẽ; nội dung, hình thức tổ chức các hoạt động giáo dục văn hóa học đường ở một số nơi còn bất cập, thiếu hấp dẫn.

Tại Việt Nam, cũng đã có một số nghiên cứu về văn hóa ứng xử học đường và các chương trình giáo dục liên quan đến vấn đề này. Sau đây là một số kết quả của các nghiên cứu đó:
· Một nghiên cứu của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội về văn hóa ứng xử học đường cho thấy rằng các học sinh có kỹ năng xã hội tốt hơn có kết quả học tập tốt hơn và ít bị bạo lực hơn trong môi trường học tập.
· Một nghiên cứu của Viện Nghiên cứu và Phát triển Giáo dục về chương trình giáo dục về văn hóa ứng xử học đường cho thấy rằng các chương trình này có thể giúp phát triển các kỹ năng xã hội và giúp học sinh tự tin hơn trong việc tương tác với người khác.
· Một nghiên cứu của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP. Hồ Chí Minh về văn hóa ứng xử học đường cho thấy rằng các chương trình giáo dục về văn hóa ứng xử học đường có thể giúp cải thiện chất lượng giáo dục và tạo ra một môi trường học tập tích cực.
· Một nghiên cứu của Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh về văn hóa ứng xử học đường cho thấy rằng các chương trình này có thể giúp phát triển các kỹ năng xã hội và giúp học sinh trở thành các công dân có trách nhiệm trong xã hội.
Tuy nhiên, cũng như trên thế giới, cần có nhiều nghiên cứu hơn để đánh giá mức độ hiệu quả và tính liên tục của các chương trình giáo dục về văn hóa ứng xử học đường tại Việt Nam.

Tỉnh Đồng Tháp 

Thời gian qua, ngành Giáo dục Đồng Tháp luôn quan tâm xây dựng, gìn giữ và phát huy văn hóa ứng xử trong trường học, hằng năm cùng với việc thực hiện nhiệm vụ năm học còn phát động các phong trào thi đua như: Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học; trường học thân thiện, học sinh tích cực; trường học học không khói thuốc; thi đua dạy tốt, học tốt; ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy và học; trường học Xanh - Sạch - Đẹp (toàn Tỉnh có 483/686 trường đạt chuẩn, tỷ lệ 70,40%)... Tuy nhiên, vẫn còn nhiều vấn đề cần sự chung tay góp sức của nhà trường và xã hội, giai đoạn 2016 - 2019, đã xử lý hơn 30 trường hợp bạo lực học đường. Song đây chỉ là số vụ bạo lực học đường đã xử lý, trên thực tế, còn có rất nhiều những vụ việc đánh nhau với hình thức chủ yếu là dằn mặt vì những lý do rất nhỏ nhặt.

Nguyên nhân, cùng với sự phát triển của xã hội, ngành công nghệ thông tin phát triển nhanh đã tác động tích cực trong việc nâng cao chất lượng đào tạo của ngành Giáo dục Đồng Tháp như: Sử dụng giáo án điện tử; tra cứu thông tin; các phần mềm quản lý... Tuy nhiên, vẫn tồn tại những mặt tiêu cực ảnh hưởng đến các em học sinh như: Trang web đen; trò chơi bạo lực; sự tiếp xúc trực tiếp giữa thầy cô với học sinh hoặc học sinh với học sinh giảm dần, thay vào đó là sử dụng trang mạng xã hội để nói xấu, khiêu khích ... dẫn đến đánh nhau và các ứng xử vô văn hóa trong trường học; tình hình vi phạm đạo đức nhà giáo, đạo đức nghề nghiệp vẫn còn tiếp diễn trong một bộ phận nhỏ thầy cô …

Hiện nay, tại tỉnh Đồng Tháp, cũng đã có một số hoạt động liên quan đến văn hóa ứng xử học đường. Dưới đây là một số ví dụ:
· Thực hiện Chương trình "Hành trình văn hóa ứng xử học đường" của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Chương trình này nhằm giúp phát triển các kỹ năng xã hội và tạo ra một môi trường học tập an toàn và tích cực. Tại Đồng Tháp, nhiều trường học đã tham gia chương trình này và đạt được nhiều thành công.
· Tổ chức các khóa đào tạo cho giáo viên về văn hóa ứng xử học đường: Các khóa đào tạo này giúp giáo viên hiểu và áp dụng các phương pháp giảng dạy và rèn luyện kỹ năng xã hội cho học sinh.
· Tổ chức các hoạt động ngoài giờ chính khoá và sinh hoạt lớp: Các hoạt động này giúp học sinh giao lưu, học hỏi và rèn luyện các kỹ năng xã hội như giao tiếp, hợp tác và tôn trọng người khác.
· Thực hiện các chương trình giáo dục về phòng chống bạo lực, quấy rối và tôn trọng giới tính: Những chương trình này giúp học sinh hiểu và tôn trọng những giá trị văn hóa và đạo đức, cũng như phát triển các kỹ năng xã hội để giải quyết các vấn đề xã hội.
Tuy nhiên, cần có thêm nhiều nỗ lực và sự quan tâm của các cơ quan chức năng, các trường học và gia đình để phát triển văn hóa ứng xử học đường tại Đồng Tháp ngày càng hiệu quả và bền vững.
2. Hạn chế của văn hóa ứng xử học đường 

Mặc dù văn hóa ứng xử học đường mang lại nhiều lợi ích cho học sinh, giáo viên và môi trường học tập, nhưng vẫn còn một số hạn chế như sau:
· Thiếu tài nguyên: Một số trường học vẫn thiếu tài nguyên để triển khai các chương trình giáo dục về văn hóa ứng xử học đường. Điều này gây khó khăn trong việc xây dựng một môi trường học tập tích cực và tạo ra các bài học về sự hợp tác và tình cảm giữa các học sinh.
Ví dụ: 

Một số hạn chế về tài nguyên có thể kế đến như:

Thiếu về con người: Văn hóa ứng xử cần được thiết kế bài bản, chỉn chu thành văn bản, bảng nội quy cụ thể và chi tiết, có những lập luận rõ ràng, được thống nhất toàn trường và phù hợp với văn hóa Việt Nam, văn hóa địa phương, văn hóa hiện đại… Sau khi thiết kế cần người tuyên truyền, đào tạo và giáo dục cho giáo viên/ nhân viên và học sinh. Cuối cùng là người duy trì văn hóa ứng xử, ghi nhận những điểm tích cực, thay đổi những hạn chế, tuyên dương những hành vi lành mạnh và xử lý những hành vi vi phạm.

Thiếu về cơ sở vật chất: Một số giá trị mà văn hóa ứng xử cần thể hiện ra như một nét đặc trưng của nhà trường, một số cần được thực hiện thông qua chiến dịch tuyên truyền, …

Thiếu về kinh phí: Một số văn hóa ứng xử học đường cần có kinh phí thực hiện về mặt truyền thông và duy trì.
· Thiếu sự quan tâm và hỗ trợ của phụ huynh: Một số phụ huynh không có đủ sự quan tâm và hỗ trợ để thúc đẩy văn hóa ứng xử học đường trong gia đình và cộng đồng. Điều này có thể dẫn đến việc học sinh không học được các giá trị và thói quen cần thiết để sống hòa hợp và có ý thức đối với trách nhiệm xã hội.
Ví dụ: Phụ huynh tin rằng con cái của họ đến trường chủ yếu là học kiến thức, các giá trị khác chưa được chú trọng, vì vậy cần làm việc tư tưởng với phụ huynh thông qua các cuộc họp định kỳ. Tuy nhiên, một số hạn chế về mặt khách quan là phụ huynh thiếu sự quan tâm đến con cái và phụ huynh không thể sắp xếp được thời gian.
· Khó khăn trong việc đánh giá hiệu quả: Một số chương trình giáo dục về văn hóa ứng xử học đường khó khăn trong việc đánh giá hiệu quả của chúng. Điều này gây khó khăn trong việc đo lường sự thay đổi của các học sinh và môi trường học tập sau khi tham gia các chương trình này.
Ví dụ: Đánh giá hiệu quả của văn hóa học đường được xem là một công trình nghiên cứu khoa học, vì vậy người đánh giá phải có kiến thức về nghiên cứu đo lường để đưa ra kết quả chính xác và khách quan nhất. 
· Khó khăn trong việc thay đổi thói quen và tư duy: Văn hóa ứng xử học đường yêu cầu các học sinh và giáo viên thay đổi thói quen và tư duy của mình để tạo ra một môi trường học tập tích cực. Việc này có thể gặp khó khăn do sự khác biệt về giá trị và văn hóa cá nhân.
Ví dụ: Xây dựng văn hóa ứng xử học đường là một quá trình dài và khó khăn, những quy tắc về văn hóa ứng xử là tổng hợp những hành vi mà nhà trường, phụ huynh và xã hội mong đợi ở học sinh, tuy nhiên những quy tắc ấy có thể thay đổi những thói quen hằng ngày của các em. Giải pháp tốt nhất là tuyên truyền và giáo dục về những lợi ích mà văn hóa ứng xử học đường mang lại để học sinh hiểu và tuân thủ một cách tích cực.
· Có thể gặp phản ứng tiêu cực: Trong một số trường hợp, việc thúc đẩy văn hóa ứng xử học đường có thể gặp phản ứng tiêu cực từ các học sinh và phụ huynh có quan điểm khác nhau về vấn đề này.
Ví dụ: Văn hóa ứng xử học đường không thể đáp ứng hoàn toàn những nhu cầu của phụ huynh cũng như sự thay đổi đột ngột rất dễ gây ra cho học sinh những hành vi phản kháng.
III- GIẢI PHÁP VĂN HOÁ ỨNG XỬ TRƯỜNG HỌC

1. Văn bản chỉ đạo:

Các văn bản của Trung ương:

Chính phủ: Chỉ thị số: 08/CT-TTg ngày 01/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác xây dựng văn hóa học đường.
Bộ Giáo dục và Đào tạo:


- Quyết định số: 54/QĐ-BGDĐT ngày 09/01/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Kế hoạch triển khai Chỉ thị số: 08/CT-TTg ngày 01/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác xây dựng văn hóa học đường của ngành Giáo dục.


- Điều lệ nhà trường mầm non, tiểu học, trung học.

Các văn bản của Uỷ ban nhân dân Tỉnh

Kế hoạch số: 39/KH-UBND ngày 08/02/2023 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 01/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác xây dựng văn hóa học đường, trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.
Các văn bản có liên quan:


- Kế hoạch số: 259/KH-UBND ngày 14/11/2019 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh về thực hiện Đề án "Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2019 - 2025" trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp;


- Quyết định số: 1631/QĐ-UBND-HC ngày 28/10/2021 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các cơ quan Đảng, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp;


- Kế hoạch số: 86/KH-UBND ngày 17/3/2022 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh về thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khóa XI về xây dựng văn hóa và con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo.

Các văn bản của Sở Giáo dục và Đào tạo

- Kế hoạch số: 28/KH-SGDĐT ngày 21/02/2023 về thực hiện Kế hoạch số: 39/KH-UBND ngày 08/02/2023 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số: 08/CT-TTg ngày 01/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác xây dựng văn hóa học đường, trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.
Văn bản có liên quan: Kế hoạch số: 28/KH-SGDĐT ngày 17/3/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo về triển khai thực hiện Chương trình "Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng là học sinh, giai đoạn 2021 - 2030" ngành Giáo dục tỉnh Đồng Tháp.

(Chi tiết vui lòng tham khảo thêm phần Phụ lục)

Hiện nay, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn chi tiết về xây dựng văn hóa học đường đã được triển khai đến các nhà trường. Ngoài ra, gợi ý một số nội dung để quý thầy cô quan tâm thêm. Cụ thể:

· Nghiên cứu văn hóa Việt Nam, văn hóa địa phương, văn hóa hiện đại, văn hóa hội nhập, văn hóa mạng…
· Khảo sát ý kiến từ giáo viên, học sinh, phụ huynh và các chuyên gia về lĩnh vực văn hóa.
· Xây dựng những quy tắc về văn hóa ứng xử cho riêng trường.
· Dự trù nhân lực, cơ sở vật chất và nhân lực thực hiện, duy trì.
· Bổ sung các nội dung sao cho phù hợp với văn hóa ứng xử học đường.

· Thay đổi các nội dung chưa phù hợp với văn hóa ứng xử học đường.

· Chế độ thưởng phạt về văn hóa học đường trong nội quy, điều lệ nhà trường.

· Tuyên truyền và giáo dục nâng cao nhận thức về văn hóa ứng xử học đường.

· Tổ chức các hoạt động về văn hóa ứng xử học đường.

· Đánh giá hiệu quả của văn hóa ứng xử học đường thường kỳ.

Xây dựng văn bản về văn hóa ứng xử học đường là bước đầu tiên và quan trọng nhất trong tiến trình xây dựng văn hóa ứng xử học đường. Mỗi nhà trường có những quy định, nội quy, điều lệ khác nhau để phù hợp với bối cảnh.

2. Các nhóm giải pháp trọng tâm 

a) Nhu cầu của xã hội về văn hóa học đường hiện nay

Dựa trên các nghiên cứu về xã hội, hiện nay mọi người đang có nhu cầu cao về văn hóa ứng xử học đường. Các yếu tố chính bao gồm:
· Giảm thiểu hành vi xấu trong học đường: Xã hội đang quan tâm đến việc giảm thiểu các hành vi xấu trong học đường như bắt nạt, quấy rối, hành vi phân biệt chủng tộc và giới tính. Văn hóa ứng xử học đường có thể giúp giảm thiểu các hành vi này bằng cách giáo dục học sinh về tình cảm, sự đồng cảm và tôn trọng người khác.
· Phát triển kỹ năng xã hội: Xã hội đang cần những người trẻ có khả năng giao tiếp tốt, hợp tác và tôn trọng người khác. Văn hóa ứng xử học đường giúp phát triển các kỹ năng này ở học sinh, giúp họ tự tin hơn trong cuộc sống và tạo ra mối quan hệ tốt với người khác.
· Nâng cao chất lượng giáo dục: Xã hội đang cần những người trẻ có khả năng tư duy phản biện, sáng tạo và có ý thức đối với trách nhiệm xã hội. Văn hóa ứng xử học đường giúp học sinh phát triển các kỹ năng này, giúp nâng cao chất lượng giáo dục và đóng góp cho sự phát triển của xã hội.
· Xây dựng một môi trường học tập tích cực: Xã hội đang cần những môi trường học tập tích cực, nơi mà các học sinh có thể học hỏi và chia sẻ ý kiến với nhau. Văn hóa ứng xử học đường giúp xây dựng một môi trường học tập như vậy, giúp học sinh cảm thấy an toàn và hòa đồng trong quá trình học tập.
· Tạo ra các công dân tốt trong xã hội: Xã hội cần những người trẻ có ý thức đối với trách nhiệm xã hội và có khả năng tham gia và đóng góp cho sự phát triển của xã hội. Văn hóa ứng xử học đường giúp học sinh phát triển các giá trị này, giúp tạo ra các công dân tốt trong xã hội.
b) Ứng dụng của văn hóa học ứng xử học đường hiện nay 
Nghiên cứu về ứng dụng văn hóa ứng xử học đường đã được thực hiện để đánh giá tác động của các chương trình giáo dục về văn hóa ứng xử đối với học sinh, giáo viên và môi trường học tập. Dưới đây là một số ví dụ về các nghiên cứu liên quan đến ứng dụng văn hóa ứng xử học đường:
· Tác động của các chương trình giáo dục về văn hóa ứng xử đối với học sinh: Một nghiên cứu đã xác định rằng các chương trình giáo dục về văn hóa ứng xử có thể giúp học sinh phát triển các kỹ năng xã hội, tư duy phản biện và tăng cường sự tự tin trong giao tiếp. Nghiên cứu này cũng chỉ ra rằng các chương trình này có thể giúp giảm thiểu các hành vi xấu trong học đường như bắt nạt.
Ví dụ: Văn hóa ứng xử "Tôn trọng" giúp học sinh nhận biết những hành vi và lời nói thể hiện sự tôn trong với nhau, điều này làm tăng các mối quan hệ tích cực giữa các cá nhân, sự tự tin trong giao tiếp, tôn tạo các mối quan hệ tích cực.
· Tác động của các chương trình giáo dục về văn hóa ứng xử đối với giáo viên: Một nghiên cứu khác đã xác định rằng các chương trình giáo dục về văn hóa ứng xử có thể giúp giáo viên hiểu và tôn trọng đa dạng văn hóa của các học sinh, đồng thời giúp họ tạo ra một môi trường học tập tích cực.
Ví dụ: Văn hóa ứng xử "Tôn trọng" giúp giáo viên thể hiện tốt những giá trị về "Tôn trọng" đối với học sinh, thể hiện qua hành vi và lời nói một cách chuẩn mực, giữ được giới hạn thân thiết giữa thầy và trò, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy.
· Tác động của văn hóa ứng xử trong môi trường học tập: Một nghiên cứu đã cho thấy rằng việc xây dựng một văn hóa ứng xử tích cực trong môi trường học tập có thể giúp tăng cường sự hợp tác và tôn trọng giữa các học sinh và giúp tạo ra một môi trường học tập an toàn và hòa đồng.
Ví dụ: Văn hóa ứng xử "Tôn trọng" giúp tạo lập các mối quan hệ tích cực, lành mạnh hỗ trợ cho quá trình học tập tại trường, thúc đẩy những phẩm chất khác như chăm chỉ, siêng năng, ham học hỏi, …
· Ứng dụng của văn hóa ứng xử học đường trong đào tạo giáo viên: Nghiên cứu cũng đã chỉ ra rằng việc đào tạo giáo viên về văn hóa ứng xử học đường có thể giúp giáo viên trang bị thêm các kỹ năng và công cụ cần thiết để giáo dục học sinh về văn hóa ứng xử và tạo ra một môi trường học tập tích cực.
Ví dụ: Ngoài những kiến thức chuyên môn, niềm đam mê với nghề nghiệp giảng dạy, sự yêu quý đối với học sinh, … giáo viên cần có những kỹ năng ứng xử phù hợp với môi trường học đường, điều này giúp nâng cao chất lượng giảng dạy, thúc đẩy mối quan hệ tốt giữa thầy và trò, truyền đạt những năng lượng tích cực, … và xây dựng môi trường học tập tích cực.
c) Đề xuất thêm một số giải pháp văn hoá học đường 

Để xây dựng văn hóa ứng xử học đường, cần có sự cộng tác của nhiều bên, bao gồm các nhà giáo, phụ huynh, học sinh và cả cộng đồng. Dưới đây là một số giải pháp để xây dựng văn hóa ứng xử học đường dựa trên các văn bản pháp lý hiện có và các nghiên cứu khoa học:
· Xây dựng chương trình giáo dục về văn hóa ứng xử học đường: Các trường học cần thiết kế và triển khai các chương trình giáo dục về văn hóa ứng xử học đường để giáo dục và rèn luyện các kỹ năng xã hội, giúp học sinh tự tin và độc lập trong việc tương tác với người khác.
· Thực hiện các hoạt động ngoại khóa và sinh hoạt lớp: Các hoạt động này giúp học sinh giao lưu, học hỏi và rèn luyện các kỹ năng xã hội như giao tiếp, hợp tác và tôn trọng người khác.
· Tổ chức các khóa đào tạo cho giáo viên về văn hóa ứng xử học đường: Các khóa đào tạo này giúp giáo viên hiểu và áp dụng các phương pháp giảng dạy và rèn luyện kỹ năng xã hội cho học sinh.
· Tổ chức các buổi tọa đàm, hội thảo về văn hóa ứng xử học đường: Các hoạt động này giúp tạo cơ hội trao đổi kinh nghiệm và chia sẻ thông tin giữa các nhà giáo, phụ huynh, học sinh và cộng đồng về vấn đề này.
· Thực hiện các chương trình giáo dục về phòng chống bạo lực, quấy rối và tôn trọng giới tính: Các chương trình này giúp học sinh hiểu và tôn trọng những giá trị văn hóa và đạo đức, cũng như phát triển các kỹ năng xã hội để giải quyết các vấn đề xã hội.
· Tăng cường sự tham gia của phụ huynh và cộng đồng: Phụ huynh và cộng đồng đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng văn hóa ứng xử học đường. Việc tạo cơ hội cho phụ huynh và cộng đồng tham gia vào quá trình giáo dục và rèn luyện kỹ năng xã hội cho học sinh là cần thiết.
Tóm lại, để xây dựng văn hóa ứng xử học đường, cần có sự cộng tác và nỗ lực của nhiều bên và phải được triển khai trong một thời gian dài để đạt được hiệu quả bền vững.

d) Quy trình xây dựng Quy tắc ứng xử (QTUX) trong văn hóa học đường

Căn cứ nội dung hướng dẫn và Khung QTUX chung (đã được quy định tại Thông tư số 06/2019/TT-BGDĐT), mỗi cơ sở giáo dục cần chủ động triển khai xây dựng Bộ QTUX chi tiết và phù hợp với trường mình; đồng thời, mỗi thành viên trong trường học nên được lấy ý kiến để có sự đồng thuận và tạo thuận lợi cho quá trình thực thi. Để đảm bảo tính dân chủ và "thực chất", các nhà trường có thể tiến hành theo quy trình sau đây:

Bước 1: Thành lập nhóm biên soạn, do 01 lãnh đạo nhà trường (Trưởng nhóm) và các thành viên là đại diện cán bộ, giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh. Nhóm này có nhiệm vụ nghiên cứu tài liệu, khảo sát thực trạng, biên soạn dự thảo QTUX.

Bước 2: Khảo sát thực trạng để xác định các nội dung trọng tâm cần đưa vào QTUX. Đối tượng khảo sát là học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường và một số cha mẹ HS, các cá nhân, tổ chức có liên quan đến giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh của nhà trường. Một trong các nội dung cần đưa vào khảo sát là các hành vi hay vi phạm của học sinh, giáo viên, nhân viên, cán bộ, phụ huynh học sinh. Từ đó, lựa chọn nội dung để đưa vào QTUX, tạo nên nét riêng của nhà trường, phù hợp với việc tổ chức thực hiện, đáp ứng thiết thực tình trạng vi phạm của một số thành viên trong nhà trường.

Bước 3: Xây dựng dự thảo và gửi lấy ý kiến các lớp, Ban Đại diện cha mẹ học sinh, các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường.

Bước 4: Ban hành QTUX, sau khi đã tiếp thu, hoàn thiện và thống nhất trong nhóm biên soạn và trình hiệu trưởng. Bộ QTUX của mỗi nhà trường, được xây dựng dựa trên hệ giá trị cốt lõi, kế thừa tinh hoa văn hoá ứng xử tốt đẹp, phù hợp chuẩn mực văn hóa -xã hội của địa phương và phù hợp với quy tắc ứng xử của ngành Giáo dục. Đây là bộ chuẩn quy định về nhận thức, hành vi, thái độ trong giao tiếp, ứng xử, đối với tất cả các nhóm đối tượng bên trong trường học hoặc có liên quan đến nhà trường,nên đòi hỏi các quy tắc phải phù hợp các mối quan hệ và đặc thù của từng nhóm đối tượng đó.
e) Chiến lược truyền thông văn hóa ứng xử học đường

Trong quá trình xây dựng văn hóa ứng xử học đường, công tác tuyên truyền giáo dục về văn hóa ứng xử học đường là một hoạt động quan trọng nhất để nâng cao nhận thức của cộng đồng về vấn đề này và đẩy mạnh sự phát triển của văn hóa ứng xử học đường. Sau đây là một số gợi ý hoạt động tuyên truyền giáo dục về văn hóa ứng xử học đường:
· Tổ chức các buổi hội thảo, tọa đàm, seminar về văn hóa ứng xử học đường: Các hoạt động này giúp truyền tải thông tin, chia sẻ kinh nghiệm và thảo luận về các vấn đề liên quan đến văn hóa ứng xử học đường.
· Phát sóng các chương trình truyền hình, phát thanh, quảng cáo, video về văn hóa ứng xử học đường: Các chương trình này giúp truyền tải thông điệp về văn hóa ứng xử học đường đến đông đảo người dân và giúp tăng cường nhận thức về vấn đề này.
· Tổ chức các cuộc thi viết văn, thi hình ảnh, thi video về văn hóa ứng xử học đường: Các cuộc thi này giúp khuyến khích học sinh và sinh viên thể hiện ý tưởng và tài năng của mình về văn hóa ứng xử học đường và giúp lan tỏa thông điệp về vấn đề này đến cộng đồng.
· Tổ chức các hoạt động xã hội như tình nguyện, thiện nguyện, phát quà, trao đổi văn hóa: Các hoạt động này giúp tạo ra những trải nghiệm tích cực về văn hóa ứng xử học đường và giúp lan tỏa giá trị đạo đức và nhân văn đến các thành viên trong cộng đồng.
· Tổ chức các khóa đào tạo, huấn luyện về văn hóa ứng xử học đường cho giáo viên, cán bộ, đoàn viên, sinh viên: Các khóa đào tạo này giúp nâng cao động lực và khả năng cập nhật kiến thức, kỹ năng về văn hóa ứng xử học đường cho các đối tượng này.
Tổ chức các hoạt động tuyên truyền giáo dục về văn hóa ứng xử học đường là một trong những cách hiệu quả để nâng cao nhận thức và phát triển văn hóa ứng xử học đường trong cộng đồng, đặc biệt là đối với các đối tượng trẻ tuổi.

3. Trách nhiệm thực hiện văn hoá ứng xử trường học 

a) Đối với các nhà quản lý giáo dục

Trước hết, nhà quản lý giáo dục phải gương mẫu thực hiện theo Quyết định số: 1631/QĐ-UBND-HC ngày 28/10/2021 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh. Nhà quản lý giáo dục là công chức, viên chức phải thực hiện quy tắt ứng xử, bao gồm:

- Quy định các chuẩn mực ứng xử, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức khi thi hành nhiệm vụ, công vụ và quan hệ xã hội nhằm đảm bảo tính chuyên nghiệp, liêm chính, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả trong hoạt động thực thi nhiệm vụ.

- Là căn cứ để mỗi cá nhân công chức, viên chức tự điều chỉnh hành vi của mình theo các tiêu chí về văn hóa công vụ, văn hoá ứng xử xã hội.

- Thực hiện công khai các nhiệm vụ, công vụ và một số quan hệ xã hội liên quan đến việc thực thi công vụ của công chức, viên chức, nâng cao ý thức, trách nhiệm của công chức, viên chức trong công tác phòng, chống tham nhũng.

- Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực hiện văn hóa công vụ; làm căn cứ để các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xem xét trách nhiệm khi công chức, viên chức vi phạm các chuẩn mực xử sự trong thi hành nhiệm vụ, công vụ và trong quan hệ xã hội, đồng thời là căn cứ để Nhân dân giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật của công chức, viên chức.

Ngoài ra, nhà quản lý giáo dục còn có trách nhiệm xây dựng văn hóa ứng xử học đường trong các cơ sở giáo dục. Xin gợi ý một số nội dung dựa trên các Văn bản pháp lý hiện có và các nghiên cứu khoa học để quý thầy cô quan tâm thêm:

· Thiết kế và triển khai các chương trình giáo dục về văn hóa ứng xử học đường: Nhà quản lý giáo dục cần thiết kế và triển khai các chương trình giáo dục về văn hóa ứng xử học đường để đảm bảo rằng các học sinh được học tập và rèn luyện các kỹ năng xã hội, giúp họ tự tin và độc lập trong việc tương tác với người khác.
· Đảm bảo sự tham gia và hỗ trợ của giáo viên: Nhà quản lý giáo dục cần đảm bảo sự tham gia và hỗ trợ của giáo viên trong việc triển khai các chương trình giáo dục về văn hóa ứng xử học đường. Điều này bao gồm cung cấp đầy đủ tài nguyên, cập nhật kiến thức và kỹ năng mới nhất, và đảm bảo môi trường làm việc tích cực cho giáo viên.
· Tạo ra môi trường học tập và rèn luyện tích cực: Nhà quản lý giáo dục cần tạo ra một môi trường học tập và rèn luyện tích cực, bao gồm việc đảm bảo môi trường an toàn, giáo dục về giá trị văn hóa và đạo đức, cũng như tạo ra các hoạt động vui chơi, giải trí và thể thao để tăng cường sự tham gia của học sinh.
· Tuân thủ, thực hiện gương mẫu văn hóa ứng xử học đường: Với vai trò là người định hướng, nhà quản lý giáo dục phải là người luôn tuân thủ nghiêm ngặt văn hóa ứng xử học đường, làm tấm gương sáng cho học sinh noi theo.
· Tăng cường sự tham gia của phụ huynh và cộng đồng: Nhà quản lý giáo dục cần tăng cường sự tham gia của phụ huynh và cộng đồng trong việc xây dựng văn hóa ứng xử học đường. Điều này bao gồm việc tạo cơ hội cho phụ huynh và cộng đồng tham gia vào quá trình giáo dục và rèn luyện kỹ năng xã hội cho học sinh.
· Đánh giá và đánh giá lại sự thành công của các chương trình giáo dục về văn hóa ứng xử học đường: Nhà quản lý giáo dục cần đánh giá và đánh giá lại sự thành công của các chương trình giáo dục về văn hóa ứng xử học đường. Điều này giúp nhà quản lý giáo dục cập nhật và điều chỉnh các hoạt động trong tương lai để đạt được hiệu quả tốt nhất.
· Phối hợp với các cơ quan chức năng, cơ quan/ tổ chức/ cá nhân có chuyên môn về văn hóa nhằm tổ chức, tham mưu các hoạt động về văn hóa ứng xử học đường.
Nhà quản lý giáo dục có trách nhiệm lớn trong việc xây dựng văn hóa ứng xử học đường và cần thực hiện các nhiệm vụ trên để đảm bảo rằng các học sinh được học tập và phát triển trong một môi trường tích cực và an toàn.
b) Đối với giáo viên, nhân viên

Giáo viên, nhân viên cũng là viên chức, trước hết, phải gương mẫu thực hiện theo Quyết định số 1631/QĐ-UBND-HC ngày 28/10/2021 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh. Theo đó, phải thực hiện:

- Quy định các chuẩn mực ứng xử, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức khi thi hành nhiệm vụ, công vụ và quan hệ xã hội nhằm đảm bảo tính chuyên nghiệp, liêm chính, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả trong hoạt động thực thi nhiệm vụ.

- Là căn cứ để mỗi cá nhân công chức, viên chức tự điều chỉnh hành vi của mình theo các tiêu chí về văn hóa công vụ, văn hoá ứng xử xã hội.

- Thực hiện công khai các nhiệm vụ, công vụ và một số quan hệ xã hội liên quan đến việc thực thi công vụ của công chức, viên chức, nâng cao ý thức, trách nhiệm của công chức, viên chức trong công tác phòng, chống tham nhũng.

Giáo viên, nhân viên thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và hành vi ứng xử được quy định trong Điều lệ nhà trường. Chẳng hạn như:

- Điều lệ trường mầm non theo Thông tư số 52/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, có quy định: Giáo viên, nhân viên không được làm những điều sau:

+ Xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể trẻ em và đồng nghiệp;
+  Đối xử không công bằng đối với trẻ em;
+ Xuyên tạc nội dung giáo dục;
+ Bỏ giờ, bỏ buổi dạy; tuỳ tiện cắt xén chương trình nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em;
+ Làm việc riêng khi đang tổ chức các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.
+ Hút thuốc, uống rượu, bia và sử dụng các chất kích thích khác khi đang tham gia các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.
- Điều lệ trường tiểu học theo Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 09/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, có quy định giáo viên, nhân viên:

+ Hành vi ứng xử, trang phục của giáo viên, nhân viên thực hiện theo quy định của ngành giáo dục và của pháp luật, trong đó cần chú ý:

Không xuyên tạc nội dung giáo dục, dạy sai nội dung kiến thức.

Không gian lận trong kiểm tra đánh giá, cố ý đánh giá sai kết quả giáo dục của học sinh.

Không ép buộc học sinh học thêm vì mục đích vật chất.

Không bỏ giờ, bỏ buổi dạy, tuỳ tiện cắt xén nội dung giáo dục.

Không xúc phạm nhân phẩm, danh dự, xâm phạm thân thể người khác; không hút thuốc; uống rượu, bia; gây rối an ninh, trật tự.

+  Nhân viên không cản trở, gây khó khăn trong việc hỗ trợ, phục vụ công tác.
- Tương tự, đối với giáo viên, nhân viên trường THCS, THPT có quy định về hành vi ứng xử trong Điều lệ trường Trung học (Thông tư số: 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020).
Ngoài ra, nhà giáo phải chấp hành nghiêm quy định về đạo đức nhà giáo theo Quyết định số: 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thực hiên tốt Bộ quy tắt ứng xử tại các nhà trường.
Giáo viên đóng vai trò rất quan trọng trong việc xây dựng và thúc đẩy văn hóa học đường. Xin gợi ý một số nội dung dựa trên các văn bản pháp lý hiện có và các nghiên cứu khoa học để quý thầy cô quan tâm thêm:

Giáo dục và rèn luyện các kỹ năng xã hội cho học sinh: Giáo viên cần giáo dục và rèn luyện các kỹ năng xã hội cho học sinh, bao gồm cách giao tiếp, hợp tác, tôn trọng người khác và giải quyết xung đột.
· Tạo ra môi trường học tập tích cực và an toàn: Giáo viên cần tạo ra một môi trường học tập tích cực và an toàn, bao gồm việc đảm bảo môi trường học tập khách quan, trung thực và công bằng, cũng như đảm bảo môi trường an toàn về mặt vật chất và tinh thần cho học sinh.
· Thực hiện các hoạt động ngoại khóa và sinh hoạt lớp: Giáo viên có thể tổ chức các hoạt động ngoại khóa và sinh hoạt lớp để giúp học sinh giao lưu, học hỏi và rèn luyện các kỹ năng xã hội như giao tiếp, hợp tác và tôn trọng người khác.
· Đóng vai trò mẫu: Giáo viên cần đóng vai trò mẫu cho học sinh bằng cách thể hiện các giá trị văn hóa và đạo đức, cũng như giúp học sinh hiểu và chấp nhận các giá trị đó.
· Tăng cường sự tham gia của phụ huynh và cộng đồng: Giáo viên cần tăng cường sự tham gia của phụ huynh và cộng đồng trong việc xây dựng văn hóa ứng xử học đường. Điều này bao gồm việc tạo cơ hội cho phụ huynh và cộng đồng tham gia vào quá trình giáo dục và rèn luyện kỹ năng xã hội cho học sinh.
· Đánh giá và đánh giá lại sự thành công của các chương trình giáo dục về văn hóa ứng xử học đường: Giáo viên cần đánh giá và đánh giá lại sự thành công của các chương trình giáo dục về văn hóa ứng xử học đường để cải thiện và điều chỉnh các hoạt động trong tương lai.
Giáo viên có trách nhiệm rất lớn trong việc xây dựng và thúc đẩy văn hóa học đường, và cần thực hiện các nhiệm vụ trên để đảm bảo rằng các học sinh được học tập và phát triển trong một môi trường tích cực và an toàn.
c) Đối với học sinh

Thực hiện quyền hạn, nghĩa vụ và hành vi ứng xử của học sinh theo quy đinh Điều lệ nhà trường. 
Thực hiện nghiêm túc Nội quy của nhà trường; Thực hiên tốt Bộ quy tắt ứng xử tại các nhà trường.

Học sinh cũng có trách nhiệm quan trọng trong việc xây dựng và thúc đẩy văn hóa học đường. Ví dụ như:
· Tôn trọng và tuân thủ quy định của trường: Học sinh cần tôn trọng và tuân thủ quy định của trường, bao gồm quy định về đạo đức, hành vi học tập và quy trình giải quyết xung đột.
· Giao tiếp và hợp tác tích cực với người khác: Học sinh cần giao tiếp và hợp tác tích cực với người khác, bao gồm giáo viên, bạn bè và các nhân viên khác trong trường. Họ cần tránh các hành động gây xúc phạm, khó chịu hoặc làm phiền người khác.
· Đóng góp vào một môi trường học tập tích cực: Học sinh có thể đóng góp vào một môi trường học tập tích cực bằng cách thể hiện sự quan tâm và tôn trọng đối với người khác, tham gia vào các hoạt động ngoại khóa và sinh hoạt lớp, và đóng vai trò tích cực trong việc giải quyết xung đột.
· Trách nhiệm về việc học tập và phát triển bản thân: Học sinh cần có trách nhiệm về việc học tập và phát triển bản thân, bao gồm đặt mục tiêu, lập kế hoạch học tập và rèn luyện các kỹ năng xã hội cần thiết để thành công trong cuộc sống.
· Tôn trọng sự khác biệt và đa dạng: Học sinh cần tôn trọng sự khác biệt và đa dạng, bao gồm sự khác biệt về giới tính, tôn giáo, chủng tộc và nền văn hóa. Họ cần tránh các hành động phân biệt, kì thị hoặc làm xấu đi hình ảnh của người khác.
Học sinh có trách nhiệm quan trọng trong việc xây dựng và thúc đẩy văn hóa học đường, và cần thực hiện các nhiệm vụ trên để đảm bảo rằng môi trường học tập và rèn luyện tích cực và an toàn cho mình cũng như người khác.
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